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STT Tên tổ chức
Số 

ĐKKD/QĐ 
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp 

(DD/MM/YYYY
)

Họ và tên 
(Người đại diện 
theo pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở chính Điện thoại Số fax Email Website
Hạng lĩnh 

vực

(1) (2) (3)

1
Công ty TNHH Kiến trúc 

Xây dựng Đa Điểm
3602389484

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

12/10/2010
Tống Phước 

Hoàng 
Giám đốc

Số 41A11, KDC An Bình, KP1, 
Phường An Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai
02513840005

point.acco@gma
il.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

2 Công ty TNHH Accons 3603760983
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

14/10/2020 Cao Thị Hà      Giám đốc
511 C1, KDC An Bình, KP1, 

Phường An Bình, Thành phố Biên 
Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0868577789
info.accons@gm

ail.com                    
Khảo sát xây dựng Địa hình III

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HĐXD CỦA SỞ XÂY DỰNG ĐỒNG NAI NĂM 2021
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Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

3
Công ty TNHH SEJONG 

E&C
0313542610

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

20/11/2015 CHANG PAUL Giám đốc
800 Nguyễn Văn Linh, Phường 

Tân Phú, Quận 7, TPHCM
02854110952

sjenc@sejong-
21c.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp: có k/cấu 

dạng nhà 
II

Thi công xây dựng công trình

Công nghiệp (trừ công 
trình có k/cấu dạng nhà; 

khai khoáng và chế 
biến, chế tạo)

III

4
Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng Bền Vững
3603669188

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
19/09/2019 Nguyễn Thị Hiền

Chủ tịch. Hội 
đồng thành 
viên Kiêm 
Giám đốc

Số 118/9/17, tổ 35E, KP11, 
phường Tân Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
0903085455

benvung-
tvxd@gmail.co

m

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Công nghiệp: có k/cấu 
dạng nhà 

II

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng II

Giám sát thi công xây dựng công trình
Công nghiệp: có k/cấu 

dạng nhà 
II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công nghiệp II

5
Công ty TNHH Một Thành 

Viên Dịch vụ Xây dựng 
Vương Gia Phát

3603667568
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

11/09/2019 Võ Văn Vương Giám đốc

Số 39, Trần Hưng Đạo, KDC 8, 
khu phố Hiệp Tâm 2, thị trấn 

Định Quán, huyện Định Quán, 
tỉnh Đồng Nai

0868.155429                                     
congtyvuonggia
phat.ltd@gmail.

com
Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Công nghiệp III
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát thi công xây dựng công trình
Giao thông: Đường bộ, 

cầu đường bộ 
III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông: Đường bộ, 

cầu đường bộ 
III

6
Công ty Cổ phần Kinh 

doanh nhà Đồng Nai
3600322445

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

01/11/2005 
Trương Đình 

Hiệp
Giám đốc

Số 121, đường Phan Chu Trinh, 
phường Quang Vinh, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
02513941442

congtycpkdn_do
ngnai@yahoo.co

m.vn
Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng II

Giám sát thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (trong 

khu dân cư) 
II

Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ II

Giám sát thi công xây dựng công trình
Giao thông: Cầu đường 

bộ 
III

7
Công ty TNHH Thương 
mại Xây dựng Minh Đô

3603737328
Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

14/07/2020 Lâm Sang               Giám đốc
Tổ 3, ấp 2, Xã Lâm San, Huyện 

Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
0977143586

ctyminhdo@gma
il.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (trừ công 
trình khai khoáng; chế 

biến, chế tạo)
III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông: Đường bộ, 

cầu đường bộ 
III

8
Công ty TNHH tư vấn thi 
công Xây dựng Trí Phát

3603763825
Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

28/10/2020 Lại Thị Nga                 Giám đốc

29 Đường số 25, Tổ 6, Khu Phố 
Cẩm Tân, Phường Xuân Tân, 
Thành Phố Long Khánh, Tỉnh 

Đồng Nai

 0918507275 
thgiabd40@gma

il.com
Khảo sát xây dựng Địa hình III
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

NN&PTNT III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông: Đường bộ, 

cầu đường bộ 
III

Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông: Đường bộ, 

cầu đường bộ 
III

Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
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9
Công ty TNHH Xây dựng 

Thương mại Dịch vụ 
Doanh Nhất

3603495446
Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

02/10/2017 Phạm Văn Nhẫn               Giám đốc
Số 71, đường Ngô Quyền, khu 4, 
Thị Trấn Gia Ray, Huyện Xuân 

Lộc, Tỉnh Đồng Nai
0984488048 

vannhan1012@g
mail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông: Đường bộ, 

cầu đường bộ 
III

10
Công ty TNHH Xây dựng 

Trọng Thành
3602034072

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

12/08/2009
Nguyễn Đức 

Tuấn
Giám đốc

56B, tổ 9, KP1, Phường Tân 
Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai
0939.137230

xdtrongthanh200
9@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp: có k/cấu 

dạng nhà 
II

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp: công trình 

còn lại
III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình NN&PTNT: Thủy lợi III
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11
Công ty TNHH Xây dựng 

Thương mại Xuân Anh 
Phát 

3603577480
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

21/12/2020 Phan Văn Cương                                            Giám đốc
Số 287, Tổ 14, KP 3A, Phường 

Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

0909.382958 
xaydungxuananh
phat@gmail.co

m
Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông: Đường bộ, 

cầu đường bộ 
III

12
Công ty TNHH tư vấn 

thiết kế Hợp Thành
3603740754

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
24/07/2020

Ngô Trọng 
Thành      

Chủ tịch 
kiêm Giám 

đốc

M48, KDC Tân Phong, Khu phố 
7, Phường Tân Phong, Thành phố 

Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
0913672228 

tvtkhopthanh@g
mail.com 

Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

13
Công ty TNHH Một thành 

viên Xây dựng Nguyễn 
Mạnh Hà

3603325652
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/12/2015 Nguyễn Mạnh Hà

Chủ tịch 
Công ty 

Kiêm Giám 
đốc

Tổ 8, ấp 4, Xã An Viễn, Huyện 
Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

0988460482
Vlxdmanhha79

@gmail.com
Thi công xây dựng công trình Dân dụng III
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Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông: Cầu, đường 

bộ 
III

14
Công ty TNHH Xây dựng 

Nhà Việt 
0302786358

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

14/11/2012 Trương Bá Ngọc
CTHĐ 

Thành viên

A4 Khu nhà ở Thuận Việt, số 319 
Lý Thường Kiệt, Phường 15, 

Quận 11, TPHCM
028 38630796                                   

truongbangoc@
nhaviet.com.vn

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Công nghiệp: có k/cấu 
dạng nhà 

II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Công nghiệp: công trình 
còn lại

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát thi công xây dựng công trình
Công nghiệp: có k/cấu 

dạng nhà 
II

Giám sát thi công xây dựng công trình
Công nghiệp: công trình 

còn lại
III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông: Cầu, đường 

bộ 
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công nghiệp II

Thi công xây dựng công trình Dân dụng II
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Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp: có k/cấu 

dạng nhà 
II

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp: công trình 

còn lại
III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông: Cầu, đường 

bộ 
III

15
Hợp tác xã công nghiệp 

Phú Xuân
3602943247

Phòng Tài chính- 
Kế hoạch huyện 

Tân Phú
15/05/2012 Phạm Minh Tiến 

Chủ tịch 
HĐQT kiêm 

giám đốc

Khóm 1 Khu 8, Thị trấn Tân Phú, 
Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai

02513.698009
phuxuanhtx@gm

ail.com                                
Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông: Cầu, đường 

bộ 
III

Thi công xây dựng công trình NN&PTNT: Thủy lợi III

16
Công ty TNHH Xây dựng 

Nhật Gia Khang 
3603312004

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

05/10/2015
Nguyễn Văn 

Chuẩn
 Giám đốc

Tổ 6, ấp Thọ Lâm 3, Xã Phú 
Xuân, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng 

Nai
0913.172289

Xaydungnhatgia
khang@gmail.co

m
Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III
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Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây dựng công trình
Giao thông: Đường bộ, 

cầu đường bộ 
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công nghiệp III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Giao thông: Đường bộ, 

cầu đường bộ 
III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông: Đường bộ, 

cầu đường bộ 
III

17
Công ty TNHH Xây dựng 

IBim Dona
3603778733

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

16/12/2020 
Nguyễn Thành 

Phúc
 Giám đốc

Số C9D, Tổ 6, KP 5, Phường An 
Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai
0932.788879

Nguyenthanhphu
c7879@gmail.co

m
Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III
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Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát thi công xây dựng công trình
Giao thông: Đường bộ, 

cầu đường bộ 
III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông: Đường bộ, 

cầu đường bộ 
III

18
Công ty TNHH xây dựng 

Sông Kôn Bình Định
0305536451

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

05/03/2018 Trì Châu Vinh      Giám đốc
55B/72A Thống Nhất, Phường 

11, Quận Gò Vấp, TPHCM
0908750068

trichauvinh@gm
ail.com

Thi công xây dựng công trình
Dân dụng: có k/cấu 

dạng nhà 
II

Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

19
Công ty TNHH Phạm 

Minh Nhật 
3602982976

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

29/11/2012
Phạm Lê Bảo 

Long
Giám đốc

Số 71, đường Nguyễn Trung 
Ttrực, KP 2, Phường Xuân Trung, 

Thành Phố Long Khánh, Tỉnh 
Đồng Nai

02513646646
ctytnhhphammin
hnhat@gmail.co

m
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông: Đường bộ, 

cầu đường bộ 
III

Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông: Cầu đường 

bộ 
III
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Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III

20
Công ty TNHH Kiểm định 

Xây dựng A-T
0315073428

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

25/05/2018
Nguyễn Phương 

Nam 
Giám đốc

100/30B Đường Tân Xuân 1, Xã 
Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, 

TPHCM
0926003000

congtytnhhAT20
18@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

NN&PTNT III

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây dựng công trình
Giao thông: Cầu, đường 

bộ 
III

Giám sát thi công xây dựng công trình NN&PTNT III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông: Cầu, đường 

bộ 
III
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Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III

21
Công ty TNHH Một thành 

viên Đức Phương Nam
3603297807

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

24/07/2015
Nguyễn Bá 

Phương      
Giám đốc

Số 280, tổ 4, Khu Phố Tân Lập, 
Phường Phước Tân, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0942254226                                  

ducphuongnam
@gmail.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

22
Công ty TNHH Dịch vụ 
Xây dựng Vận tải Cường 

Thịnh 
3603463885

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

12/05/2017 Ngô Thị Hưng             Giám đốc
Số 60A, ấp Trà Cổ, Xã Bình 

Minh, Huyện Trảng Bom, Tỉnh 
Đồng Nai

0937.097237
xuanhung25106
1@gmail.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

23
Công ty TNHH Đồng Sáng 

Nghiệp
3603479564

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
24/07/2017 Thái Thành Nhân Giám đốc

Số 485, Tổ 3, Khu 3, Thị Trấn 
Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh 

Đồng Nai
0988.171962

gtvt2000@yaho
o.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

NN&PTNT III

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây dựng công trình
Giao thông: Đường bộ, 

cầu đường bộ 
III

Giám sát thi công xây dựng công trình NN&PTNT III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng NN&PTNT III
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Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III

24
Công ty TNHH 89 Nguyên 

Anh
3603643221

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

15/05/2019
Nguyễn Tuấn 

Anh                                                          

Chủ tịch 
công ty kiêm 

Giám đốc

Số 301A, KP. Hiệp Quyết, Thị 
trấn Định Quán, Huyện Định 

Quán, Tỉnh Đồng Nai
0856.120.005 

nguyenanhbqlda
dq@gmail.com  

Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát thi công xây dựng công trình
Giao thông: Cầu, đường 

bộ 
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công nghiệp III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Giao thông: Cầu, đường 

bộ 
III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông: Cầu, đường 

bộ 
III
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25
Công ty cổ phần tư vấn - 
Kiểm định - Xây dựng 

VINACO
3601619449

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

07/04/2009 Đỗ Thế Thưởng                               Giám đốc
Số 1564, tổ 26, Ấp Vườn Dừa, Xã 
Phước Tân, Thành Phố Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai
0251.8836719

vinaco@yahoo.c
om.vn

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Công nghiệp: có k/cấu 
dạng nhà 

II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng II

Giám sát thi công xây dựng công trình
Công nghiệp: có k/cấu 

dạng nhà 
II

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây dựng công trình
Giao thông: Cầu, đường 

bộ 
III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

26
Công ty TNHH  Xây dựng 

Kim Long Khôi
3603345962

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

11/01/2016 Kiều Quang Kiệt Giám đốc
Số 1/2, ấp Hòa Bình, Xã Đông 
Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh 

Đồng Nai
0935880883

Quangkietklk@g
mail.com 

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây dựng công trình
Giao thông: Cầu, đường 

bộ 
III

Giám sát thi công xây dựng công trình NN&PTNT: Thủy lợi III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng III
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Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công nghiệp III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Giao thông: Cầu, đường 

bộ 
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng NN&PTNT: Thủy lợi III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông: Cầu, đường 

bộ 
III

Thi công xây dựng công trình NN&PTNT: Thủy lợi III

27
Công ty TNHH  Đầu tư 
Xây dựng Lê Gia Phát

3603487251
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

24/08/2017 Lê Văn Tài Giám đốc
Tổ 32, ấp Trần Cao Vân, Xã Bàu 
Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Tỉnh 

Đồng Nai
0913.835.173                           

legiaphat1979@
gmail.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp: có k/cấu 

dạng nhà 
III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông: Cầu, đường 

bộ 
III

28
Công ty TNHH Một thành 
viên tư vấn Thiết kế Xây 

dựng Bình An Phúc 
3603786290 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

15/01/2021 
Nguyễn Văn 

Giang                                    
Giám đốc

A20, tổ 7, KP 2, Phường Long 
Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai
0941.343235 

truonggiangtb@
gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Công nghiệp III
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

29
Công ty TNHH Một thành 

viên Xây dựng Thương 
mại dịch vụ Đức Thanh

3603408919
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

22/09/2016
Nguyễn Văn 

Thanh                                    
Giám đốc

Số D5/2, KP 4, Phường Tân Hiệp, 
Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai
0917.677007                                   

thanhvannguyen
dn@gmail.com

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây dựng công trình
Giao thông: Đường bộ, 

cầu đường bộ 
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Giao thông: Đường bộ, 

cầu đường bộ 
III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
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Thi công xây dựng công trình
Giao thông: Đường bộ, 

cầu đường bộ 
III

30
Công ty TNHH Dịch vụ tư 

vấn thiết kế xây dựng 
Hoàng Phúc

3603581423
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

17/08/2018
Trần Ngọc 
Thanh Tùng

Giám đốc

Số 168, Hẻm 386, Tổ 24, Khu 
Phố 3A, Phường Trảng Dài, 

Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai

0945560056
thietkexaydungh
oangphuc@gmai

l.com 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Công nghiệp III

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây dựng công trình
Giao thông: Cầu, đường 

bộ 
III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông: Cầu, đường 

bộ 
III

Thi công xây dựng công trình NN&PTNT: Thủy lợi III

31
Công ty TNHH Công nghệ 

xây dựng Vĩnh Lộc
3603579350

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

08/08/2018
Lê Cao Thanh 

Trí
Giám đốc

Số 42/31, đường Đặng Đức 
Thuật, KP6, Phường Tam Hiệp, 

Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 
Nai

02513819819
vinhloc.vlc@gm

ail.com 
Khảo sát xây dựng Địa hình II

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng II
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Công nghiệp: có k/cấu 
dạng nhà 

II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng II

Giám sát thi công xây dựng công trình
Công nghiệp: có k/cấu 

dạng nhà 
II

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây dựng công trình
Giao thông: Cầu, đường 

bộ 
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công nghiệp III

32
Công ty TNHH tư vấn Đầu 

tư và Xây dựng Song 
Quỳnh

3702920853
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Bình Dương
16/10/2020

Ngô Thị Quỳnh 
Hiền

Giám đốc

781/17 Đường DT743A, Khu phố 
Ngãi Thắng, Phường Bình Thắng, 

Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình 
Dương

0989969950
ctysongquynh20
20@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III
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Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông: Đường bộ, 

cầu đường bộ 
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công nghiệp III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Giao thông: Đường bộ, 

cầu đường bộ 
III

Thi công xây dựng công trình
Dân dụng: có k/cấu 

dạng nhà 
III

Thi công xây dựng công trình

Công nghiệp: có k/cấu 
dạng nhà, công trình 

khai khoáng, chế biến, 
chế tạo, công trình điện

III

Thi công xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật: cấp - 
thoát nước, chiếu sáng 
công cộng, thông tin-

viễn thông

III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông: Đường bộ, 

cầu đường bộ 
III

33
Công ty TNHH tư vấn Xây 

dựng Quế Sơn
3603521463

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
1/4/2018

Đoàn Thị Thanh 
Huyền

Giám đốc
Số 591, Tỉnh Lộ 765, tổ 9, ấp Bể 
Bạc, xã Xuân Đông, huyện Cẩm 

Mỹ tỉnh Đồng Nai
362766458

ctylocthanhtai@
gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông: Đường bộ, 

cầu đường bộ 
III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III
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Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông: Đường bộ, 

cầu đường bộ 
III

34
Công ty TNHH Xây dựng 

Nguyên Văn
3502417184

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Bà Rịa – 

Vũng Tàu 
12/02/2020 Võ Nguyên Kha  Giám đốc

Số 04, Tổ 22, ấp Công Thành, Xã 
Quảng Thành, Huyện Châu Đức, 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
0933.017824                    

vonguyenvan201
2@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát thi công xây dựng công trình
Giao thông: Đường bộ, 

cầu đường bộ 
III

Thi công xây dựng công trình
Dân dụng: có k/cấu 

dạng nhà 
III

Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông: Đường bộ, 

cầu đường bộ 
III

35
Công ty TNHH thương 

mại và Xây dựng Thiên An 
Phát

3603440775
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

18/01/2017 Phạm Văn Danh Giám đốc
Lầu 2, Số I-41, KP.2, P. Bửu 

Long, Biên Hòa, Đồng Nai 
0946399119

danhxd74@gmai
l.com

Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III
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Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông: Cầu đường 

bộ 
III

36
Công ty cổ phần Xây dựng 

Mạnh Tuấn Tú
3603409461

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
26/09/2016

Nguyễn Thanh 
Phương  

Giám đốc

G28, đường Lý Nam Đế, KDC 
Hưng Thuận, KP 3, Thị Trấn 

Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, 
Tỉnh Đồng Nai

0981509777
dieuthuy200880
@yahoo.com.vn

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật: Cấp 
thoát nước theo tuyến 

III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông: Cầu, đường 

bộ 
III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp: Đường 

dây &TBA 
III

Thi công xây dựng công trình NN&PTNT: Thủy lợi III

37
Công ty TNHH Một thành 
viên tư vấn Thiết kế Xây 

dựng Mạnh Dũng
3603788562

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

25/01/2021
Nguyễn Hữu 

Mạnh
 Giám đốc

Số 68, tổ 26, KP 3, Phường Trảng 
Dài, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai
0901.329639

nhm25051980@
gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

NN&PTNT III

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III
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Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây dựng công trình
Giao thông: Đường bộ, 

cầu đường bộ 
III

Giám sát thi công xây dựng công trình NN&PTNT III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công nghiệp III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Giao thông: Đường bộ, 

cầu đường bộ 
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng NN&PTNT III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông: Đường bộ, 

cầu đường bộ 
III

Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III

38
 Công ty TNHH Thương 
mại Xây dựng Đông Sơn 

3603625977
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

25/02/2019 Trịnh Đình Sơn Giám đốc
Số 24, Lô B7, KP 11, Phường 

Tân Phong, Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

0971.246839   
xaydungdongson

@gmail.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình
Dân dụng III
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Công nghiệp III

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây dựng công trình
Giao thông: Đường bộ, 

cầu đường bộ 
III

Giám sát thi công xây dựng công trình NN&PTNT: Thủy lợi III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình

Công nghiệp (trừ công 
trình: Điện, khai 

khoáng, chế biến, chế 
tạo)

III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông: Đường bộ, 

cầu đường bộ 
III

Thi công xây dựng công trình
NN&PTNT: Thủy lợi 

(trừ công trình cửa 
cống, đê, đập) 

III

39
Công ty TNHH MTV 

Thương mại - Dịch vụ Cát 
Song Tú

3602491946
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

28/04/2011
Lê Thị Xuân 

Hằng
Giám đốc

Số 555, Tổ 23, Ấp Long Khánh 2, 
Xã Tam Phước, Thành phố Biên 

Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0983941080

catsongtult@gm
ail.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông: Cầu, đường 

bộ 
III
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Thi công xây dựng công trình NN&PTNT: Thủy lợi III

40
Công ty TNHH MTV Xây 

dựng Thương mại Lam 
Hồng Lĩnh

3603265058
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

11/02/2015 Trần Ngọc Bích Giám đốc
168/5/4, An Dương Vương, tổ 4, 
KP3, TT. Trảng Bom, H. Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai
0918314222

lamhonglinh.vn
@gmail.com 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông: Đường bộ III

Thi công xây dựng công trình NN&PTNT: Thủy lợi III

41
Công ty TNHH tư vấn 

Xây dựng Sông Đà
3600647323

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

22/07/2003 Lê Văn Hạnh Giám đốc
309/6, KP7, Phường Tân Tiến, 

Biên Hòa, Đồng Nai.
0251.3826019 

songdatvtk@gm
ail.com

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công nghiệp III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Giao thông: Cầu, đường 

bộ 
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng NN&PTNT: Thủy lợi III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng II

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp: có k/cấu 

dạng nhà 
II

Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật: Tuyến 

thoát nước 
II
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Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ II

Thi công xây dựng công trình
Giao thông: Cầu đường 

bộ 
III

Thi công xây dựng công trình NN&PTNT: Thủy lợi III

42
Công ty cổ phần đầu tư 
phát triển kỹ thuật Bảo 

Minh
0310031657

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

24/05/2010
Dương Quốc 

Bình      
Tổng giám 

đốc
124 Nguyễn Hồng Đào, Phường 

14, Quận Tân Bình, TPHCM
028.3949.3087                                         

mail@bamico.co
m.vn

Khảo sát xây dựng Địa hình III

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật: Thoát 
nước

II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật: Thoát 

nước
II

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

43
Công ty TNHH Thương 

mại dịch vụ Xây dựng Địa 
Ốc Hưng Thịnh

3603059369
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

18/06/2013 Vũ Đình Tuân       
Chủ tịch 

công ty kiêm 
Giám đốc

C54-56, đường B2 KDC Phú 
Thịnh, KP. 3, P. Long Bình Tân, 

TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
0901.825678

xaydungdiaochu
ngthinh@gmail.

com 
Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III
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Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ III

Thi công xây dựng công trình NN&PTNT: Thủy lợi III

44
Công ty TNHH Một thành 
viên Kiểm định Xây dựng 

C.Q.C
 3602890796

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

10/08/2012 Mai Thanh Vân Giám đốc
B25, đường D11, KP 1, Phường 
Bửu Long, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai
0967.666899 

cqcdongnai@gm
ail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình II

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông: Đường bộ, 
cầu đường bộ 

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

NN&PTNT III

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây dựng công trình
Giao thông: Đường bộ, 

cầu đường bộ 
III

Giám sát thi công xây dựng công trình NN&PTNT III
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Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công nghiệp III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Giao thông: Đường bộ, 

cầu đường bộ 
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng NN&PTNT III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông: Đường bộ, 

cầu đường bộ 
III

Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III

45
Công ty TNHH Trương 

Vĩnh Khang
3600778037

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

19/12/2005 Trương Văn Ngãi Giám đốc
11/36, KP 6, Phường Tam Hiệp, 
Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai
0913.941536

thuytrangquach
@yahoo.com

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ III

46
Công ty TNHH Cơ khí 
Xây dựng Thái An Phát 

3603647441
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/06/2019  Phan Xuân Thái                Giám đốc
Số 09, Tổ 13, KP 3, Thị Trấn 

Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh 
Đồng Nai

0364003435
: 

xaydungthaianph
at@gmail.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp: có k/cấu 

dạng nhà 
III

47
Công ty Cổ phần Bất Động 

Sản Thống Nhất
3602041707

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

18/08/2020 
Trương Thanh 

Tùng 
Giám đốc

Số 95A, đường CMT8, Phường 
Quyết Thắng, Thành phố Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng Nai
(0251) 3943836

bdsthongnhat@ti
nnghiacorp.com.

vn
Thi công xây dựng công trình Dân dụng III
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Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông: Đường bộ, 

cầu đường bộ 
III

Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III

48
Công ty TNHH Xây dựng 
Thương mại Dịch vụ Đại 

Hồng Hưng
0316237164

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

23/04/2020 Vòng Hổi Sâu Giám đốc
A5/11, Tổ 15, Ấp 1, Xã Vĩnh Lộc 

A, Huyện Bình Chánh, TPHCM
0901549128

daihonghung202
0@gmail.com

Thi công xây dựng công trình
Dân dụng: có k/cấu 

dạng nhà 
III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp: có k/cấu 

dạng nhà 
III

49
Công ty TNHH tư vấn Đầu 

tư và Xây dựng Song 
Quỳnh

3702920853
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Bình Dương
16/10/2020

Ngô Thị Quỳnh 
Hiền

Giám đốc

781/17 Đường DT743A, Khu phố 
Ngãi Thắng, Phường Bình Thắng, 

Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình 
Dương

0989969950
ctysongquynh20
20@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III

50
Công ty TNHH Đầu tư 
Thiết kế Xây dựng 168

3603786149
Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

15/01/2021 Hoàng Luật             Giám đốc
Tổ 2, ấp 2, Xã Phú Vinh, Huyện 

Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
0933341111

luatviettel123@
gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây dựng công trình
Giao thông: Cầu, đường 

bộ 
III
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Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông: Cầu, đường 

bộ 
III

51
Công ty TNHH Dịch vụ - 
Thương mại và Xây lắp 

Tín Thông
3600783855

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

24/12/2005
Nguyễn Ngọc 

Hoàng
Giám đốc CTHĐTV Kiêm Giám đốc 2513785999

tinthong737@g
mail.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông: Cầu, đường 

bộ 
III

52
Công ty Cổ phần Đầu tư 
và Xây dựng BETEAM

3603627540
Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

06/03/2019
Nguyễn Quang 

Hà
Giám đốc

Tầng 2, số 66, đường N16-KDC 
Võ Thị Sáu, Kp 7, Phường Thống 
Nhất, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai

0919656466
beteamdongnai
@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật: cấp 
nước, thoát nước; xử lý 

chất thải rắn 
III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông: Cầu, đường 

bộ 
III
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Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật: cấp 

nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn 

III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông: Cầu, đường 

bộ 
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

53
Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng Cát Hải
3603411284 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

04/10/2016. Trần Đình Tuấn Giám đốc
Số 249B, tổ 39C, KP11, Tân 
Phong, Biên Hòa, Đồng Nai.

0339939939
tvxdcathai@gma

il.com
Khảo sát xây dựng Địa hình II

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật: Thoát 
nước 

II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông: Đường bộ II

Giám sát công tác xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật: Thoát 

nước
II

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ II

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

II

Thi công xây dựng công trình Dân dụng II

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III
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Thi công xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT: 

Thủy lợi 
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
II

54
Công ty TNHH Kiến Phú 

Gia
0304016234

Sở Kế hoạch Đầu 
tư TPHCM

29/09/2005
Dương Xuân 

Sanh             

CT. Hội 
đồng thành 

viên

31/4 đường TX 18, Phường 
Thạnh Xuân, Quận 12, TPHCM

0822449581
kienphugia@gm

ail.com
Thi công xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật: Thoát 
nước

II

Thi công xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ II

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
II

55
Công Ty TNHH Đầu tư - 
Xây dựng Công nghiệp 

Bảo Minh
3603358961

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

23/02/2016 Trịnh Xuân Tình
CT. HĐTV 
kiêm giám 

đốc

Số 3/1/2/1A, đường Phạm Văn 
Khoai, tổ 6, KP 3, Phường Tân 

Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh 
Đồng Nai

0973.158779
baominhthu.bmt

@gmail.com 
Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật: cấp 

nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn 

III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông: Cầu, đường 

bộ 
III

Thi công xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT: 

Thủy lợi 
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

56
Công ty TNHH Một thành 

viên Tương Thiên
3601737971

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/06/2009 Liu Kim Trân Giám đốc
Số 48A, tổ 4, xã Hóa An, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
02513831520

congtytuongnhie
n@gmail.com

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp II

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

II

Thi công xây dựng công trình Dân dụng II
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Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp II

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
II

57
Công ty TNHH xây lắp Lê 

Hoàng
3602498998

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

19/05/2011 Lê Đức Vinh Giám đốc
Số 163/12, KP1, Tân Tiến, TP. 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
0913492192

xaylaplehoang.lt
d@gmail.com 

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật: cấp 

nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn 

III

Thi công xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

58
Công ty Cổ phần tư vấn 

thiết kế Đông Nam
0311878742

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

13/07/2012
Phạm Cao 

Nguyên
Giám đốc

498/13/3 Đường số 10, Phường 9, 
Quận Gò Vấp, TPHCM

0913131107
tvtkdongnam@g

mail.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình
Hạ tầng kỹ thuật: Thoát 

nước
II

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật: cấp 

nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn 

III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông: Cầu- hầm, 

đường bộ 
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

59
Công ty TNHH 

INTECHCO Miền Nam
3603789421

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

28/01/2021
Nguyễn Văn 

Hùng
Giám đốc

108/1 Cách Mạng Tháng 8, Khu 
phố 3, Phường Quyết Thắng, Tp. 

Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
0983851857                                   

intechcomienna
m@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật: cấp 
nước, thoát nước; xử lý 

chất thải rắn 
III

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật: cấp 

nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn 

III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

60 Công ty TNHH INTES 0310707952
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

21/03/2011 Hoàng Thế Long Giám đốc
Lầu 2, Tòa nhà SB, Số 140 đường 
Bạch Đằng, Phường 2, Quân Tân 

Bình, TPHCM
0938502017

long.hoang@int-
es.com

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông: Cầu, đường 

bộ 
III
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Giám sát công tác xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT: 

Thủy lợi 
III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dân dụng - công nghiệp 

- Hạ tầng kỹ thuật 
II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Giao thông: Cầu, đường 

bộ 
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Phục vụ NN&PTNT: 

Thủy lợi 
III

61

Công ty TNHH MTV Tư 
vấn kỹ thuật Dịch vụ 

Thương mại Thiết bị phát 
thanh truyền hình Đồng 

Nai

3603597222
Sở  Kế hoạch đầu 

tư Đồng Nai
1/11/2018

Dương Quỳnh 
Quế

Giám đốc
K3/256D, ấp Tân Bình, phường 
Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai
0908441006

taikyco2018@g
mail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật: cấp 
nước, thoát nước; xử lý 

chất thải rắn 
III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông: Cầu, đường 
bộ 

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Phục vụ NN&PTNT: 
Thủy lợi, đê điều 

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông: Cầu, đường 

bộ 
III
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Giám sát công tác xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dân dụng - công nghiệp 

- Hạ tầng kỹ thuật 
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Giao thông: Cầu, đường 

bộ 
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phục vụ NN&PTNT III

62 Công ty TNHH Mỹ Quang 3601598527
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

25/03/2009 Phạm Văn Khá Giám đốc
Số 78/36, đường Nguyễn Trung 
Trực, KP 1, P. Xuân Trung, TP. 

Long khánh, T. Đồng Nai
02513.879447

myquang.lk@g
mail.com

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông: Đường bộ, 

cầu đường bộ 
II

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

II

63
Công ty TNHH Toàn Vẹn 

Phát
3603244178

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

12/01/2015
Nguyễn Thị 

Phương Thanh      

Chủ tịch 
HĐTV kiêm 

Giám đốc

Số 26/9/7, đường 643 - Xa lộ Hà 
Nội, KP 2, Phường Long Bình, 

Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai

0818352525
Toanvenphat@g

mail.com
Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp năng 

lượng: Đường dây và 
trạm biến áp 

III

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật: cấp 

nước, thoát nước 
III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông: Cầu, đường 

bộ 
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

64
Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ và Xây dựng 
NTV Thành Phát

3602366134
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

11/8/2010 Hà Ngọc Ninh
Chủ tịch 

HĐTV kiêm 
Giám đốc

Tầng 1, Số 276, đường Nguyễn 
Ái Quốc, KP 5, Phường Tân Tiến, 
Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai

0946381111
Thanhphat@ntvt

hanhphat.com
Thi công xây dựng công trình

Công nghiệp năng 
lượng: Đường dây và 

trạm biến áp 
III
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Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật: cấp 

nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn 

III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông: Cầu, đường 

bộ 
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

65
Công ty Cổ phần xây dựng 

dân dụng công nghiệp 
Hùng Tiến

3603545739
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

07/04/2018 Đinh Văn Quý
CT.HĐQT 
kiêm Giám 

đốc

Số 326A, tổ 9, KP 4, Phường 
Long Bình, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai
0938 763789 

congtyxaydungh
ungtien@gmail.c

om

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật (cấp 
nước, thoát nước)

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Đường bộ, 

cầu đường bộ)
III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

66
Công ty Cổ phần Thương 

mại Dịch vụ sản xuất 
TITAN

0312560261
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

26/11/2013 Trần Đình Văn  Giám đốc
107B/10A Trần Hưng Đạo , 
Phường 06, Quận 5, TPHCM

0862763395                                
van.tran@titan-
interiors.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước)
III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III
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67
Công ty TNHH sản xuất 

Ngọc Hiếu
0313353275

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

16/07/2015 Đặng Văn Nhiều Giám đốc
301A Nguyễn Ảnh Thủ, khu phố 
3, phường Trung Mỹ Tây, Quận 

12, TP HCM
0938416048

congtyngochieu2
015@gmail.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn)

III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 
(Thủy lợi, đê điều) 

III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

68
Công ty Cổ phần tư vấn 
xây dựng Phương Đông

0309530186
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

28/10/2009 Trần Văn Hoài Giám đốc
42 Đường số 7, Phường Tân 

Kiểng, Quận 7, TPHCM
02837713535

phuongdongxd0
9@gmail.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn)

III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu -hầm, 

Đường bộ)
III

Thi công xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

69
Công ty Cổ phần Tư vấn 
Thương mại Đồng Tiến

0312268940
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

09/05/2013 Trần Quốc Phụng                                                       Giám đốc
122 Đường Bà Triệu, khu phố 1, 
Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc 

Môn, TPHCM
0969846748 

dongtienxd2013
@gmail.com

Thi công xây dựng công trình
Dân dụng (có k/cấu 

dạng nhà) 
III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn)

III
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Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

70
Công ty TNHH Một thành 
viên Đông Trường Thịnh

3603548024
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

18/04/2018  
Nguyễn Văn 

Đông                            
Giám đốc

Số 3, tổ 31, khu phố 5, Phường 
Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Naih Đồng Nai
0907.930888 

dongtruongthinh.
co@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật (cấp 
nước, thoát nước; xử lý 

chất thải rắn)
III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Đường bộ, 
cầu đường bộ)

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Phục vụ NN&PTNT 
(Thủy lợi, đê điều) 

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Đường bộ, 

cầu đường bộ)
III

Giám sát công tác xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III
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Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dân dụng - công nghiệp 

- Hạ tầng kỹ thuật 
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Giao thông (Đường bộ, 

cầu đường bộ)
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phục vụ NN&PTNT III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn)

III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Đường bộ, 

cầu đường bộ)
III

Thi công xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 
(Thủy lợi, đê điều) 

III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

71
Công ty TNHH Tư vấn 

Thiết kế Xây dựng Hoàng 
Cầu 

3603512719
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

11/12/2017 Phan Việt Hoàng Giám đốc

Số 310/59/29, Đường Bùi Hữu 
Nghĩa, Khu Phố 1, Phường Tân 
Vạn, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai

0779.707773
thietkehoangcau

@gmail.com
Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III
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Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng- công nghiệp III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

72
Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng Thuần Việt An
3603793805

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

08/03/2021
Nguyễn Công 

Thuần
Giám đốc

3/5C, tổ 21, KP 4, Phường Bửu 
Long, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai
0971.507561                           

thuanpvnc@gma
il.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III
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73
Công ty TNHH Điện tử 

viễn thông Kiệm Tân
3603412538 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

10/10/2016
Hoàng Thanh 

Minh                                  
Giám đốc

Số F4/081B, ấp Lê Lợi 2, Xã 
Quang Trung, Huyện Thống Nhất, 

Tỉnh Đồng Nai
0976.750725 

dtvtkiemtan@g
mail.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn)

III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

74
Công ty TNHH Hoàng 

Minh VINA
3603646624

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

31/05/2019 Phạm Sơn Hùng                               Giám đốc

Số 15 đường D4 khu nhà ở Hoá 
An, KP. Đồng Nai, Phường Hóa 
An, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai

0982.829856                               
hoangminhvina

@gmail.com 
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình
Phục vụ NN&PTNT 
(Thủy lợi, đê điều) 

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Giám sát công tác xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dân dụng - công nghiệp 

- Hạ tầng kỹ thuật 
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phục vụ NN&PTNT III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III
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Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (xử lý 

chất thải rắn) 
III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
III

75
Công ty TNHH Một thành 

viên Võ Thế Anh
3601578520

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

23/03/2009 Đặng Thị Điền
Chủ tịch 

Công ty kiêm 
Giám đốc

Số 347, Ấp Trung Nghĩa, tỉnh lộ 
766, Xã Xuân Trường, Huyện 

Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai
0908.460992

ctyvlxdvotheanh
@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật (cấp 
nước, thoát nước; xử lý 

chất thải rắn)
III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III
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Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn)

III

Thi công xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 
(Thủy lợi, đê điều) 

III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

76
Công ty TNHH Tư vấn 

Thiết kế Vũ Duy
3603577508

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

02/08/2018 Vũ Ngọc Vân     
Chủ tịch 

công ty kiêm 
Giám đốc

Số 173, Đường Trương Định, 
Khu phố 2, Phường Tân Mai, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 
Nai

0913116362
thanhson279@g

mail.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình
Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Công nghiệp năng lượng 
(Đường dây và TBA; 

Điện gió, điện mặt trời, 
điện thủy triều)

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Thi công xây dựng công trình

Công nghiệp năng lượng 
(Đường dây và TBA; 

Điện gió, điện mặt trời, 
điện thủy triều)

III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

77
Công ty TNHH Xây dựng 

Lương Gia Huy
3603453365

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
28/03/2017 Hồ Văn Sến Giám đốc

Số 208/43, đường Khổng Tử, KP 
5, Phường Xuân Trung, Thành 

phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai
0987.902258 

congtyluonggiah
uy@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Phục vụ NN&PTNT 
(Thủy lợi, đê điều) 

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III
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Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dân dụng - công nghiệp 

- Hạ tầng kỹ thuật 
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phục vụ NN&PTNT III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn)

III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 
(Thủy lợi, đê điều) 

III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

78
Công ty TNHH tư vấn 

Thiết kế Xây dựng Nhân 
Anh

0316628506
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

11/12/2020 Lê Văn Phú Giám đốc
Số A15/5, Ấp 1A, xã Bình Hưng, 

huyện Bình Chánh, TPHCM
0918.219637 

phu191278637
@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật (cấp 
nước, thoát nước; xử lý 

chất thải rắn)
III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Cầu, Đường 
bộ)

III
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Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn)

III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

79
Trung tâm Dịch vụ Công 

ích huyện Long Thành

7055/QĐ-
UBND ngày 
13/11/2020 
của UBND 
huyện Long 

UBND huyện 
Long Thành

13/11/2020 Phạm Ngọc Toàn Giám đốc
181 Lê Duẩn, Khu Phước Hải, 

Thị trấn Long Thành, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai

02513844887                   
dichvucongichlt

@gmail.com
Thi công xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật (thoát 
nước)

III

Thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

80
Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng Toàn Quốc Tiến
3602334534

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
22/06/2010 Nguyễn Văn Tập Giám đốc

Số 290 KDC 6, khu phố Hiệp 
Quyết, thị trấn Định Quán, huyện 

Định Quán, tỉnh Đồng Nai
0984 707043

Toanquoctien@
gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật (cấp 
nước, thoát nước; xử lý 

chất thải rắn)
III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Phục vụ NN&PTNT 
(Thủy lợi, đê điều) 

III
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Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

81
Công ty TNHH SX TM 
DV XNK HTP Quốc Tế

0316530853
Sở Kế hoạch Đầu 

tư TPHCM
12/10/2020

Nguyễn Quang 
Trung

 Giám đốc
Số 23 Kinh 1, Khu phố 7, Phường 

Tân Tạo A, Quận Bình Tân, 
TPHCM

0334444047
htpquocte@gmai

l.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình
Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

82
Công ty TNHH Thiết kế 
Xây dựng và Kinh doanh 
bất động sản Quang Huy

0305051619
Sở Kế hoạch Đầu 

tư TPHCM
13/06/2007 Lâm Văn Châu  Giám đốc

33/2/1 Khu phố 3, Đường Số 9, 
Phường Linh Trung, Thành phố 

Thủ Đức, TPHCM
02837228638

xdquanghuy.colt
d@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật (cấp 
nước, thoát nước; xử lý 

chất thải rắn)
III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Đường bộ, 
cầu đường bộ)

III

83
Công ty Cổ phần Phát 

triển Đô thị Công nghiệp 
số 2

3600259560
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/01/2006 Hồ Đức Thành
Tổng Giám 

đốc

H22, đường Võ Thị Sáu, Phường 
Thống Nhất, Thành phố Biên 

Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0251 3817768 

d2d@d2d.com.v
n

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật trong 
Khu công nghiệp, Khu 
dân cư (cấp nước, thoát 

nước)

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III
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Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật trong 
Khu công nghiệp, Khu 
dân cư (cấp nước, thoát 

nước)

III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

84
Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng Thiên Đạt
3603288055

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

08/06/2015 Lê Minh Thiện Giám đốc
Số 106, ấp Tân Thành, xã Bắc 
Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai
0964941413

congtythiendat@
gmail.com

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp năng lượng 

(Đường dây & TBA) 
III

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn)

III

Thi công xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 
(Thủy lợi, đê điều) 

III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

85
Công ty Cổ phần ứng dụng 

DTS
3603070852

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

14/08/2013 Phạm Thoản
CT.HĐQT 
Kiêm Giám 

đốc

Số 36/6C, Tổ 24B, KP4, phường 
Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai
0931471926

dtsviet@gmail.c
om

Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Cầu, Đường 
bộ)

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Phục vụ NN&PTNT 
(Thủy lợi)

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III
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Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn)

III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

86
Công ty TNHH Tư vấn 

đầu tư và Xây dựng Nhật 
Tiến

4400768393
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Phú Yên

19/03/2010 Trần Nhật Tiến       Giám đốc
Số 72 Huyền Trân Công Chúa, 
Phường 6, Thành phố Tuy Hòa, 

Tỉnh Phú Yên
0573.818989

natico.tvxd@gm
ail.com 

Khảo sát xây dựng Địa hình II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Phục vụ NN&PTNT 
(Thủy lợi)

II

Giám sát công tác xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
II

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

II

87
Công ty Cổ phần Tư vấn 
và Đầu tư Xây dựng Tây 

Ninh
3900327395

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Tây Ninh

10/01/2003 Đỗ Huy Hiệp CT. HĐQT
Số 014, Đường Lê Lợi, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây 
Ninh.

0663.821214                                         
congtydtxdtn@g

mail.com 
Thi công xây dựng công trình Dân dụng III
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Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước)
II

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (xử lý 

chất thải rắn) 
III

Thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) II

Thi công xây dựng công trình
Giao thông: Cầu đường 

bộ 
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
II

88
Công ty Cổ phần Đầu tư 
và Tư vấn Thiết kế Xây 

dựng Kiến Tạo
3603795697

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

15/03/2021
Đặng Trương 

Hồng Hạnh      
Giám đốc

Số 28, KP 1B, Phường Tân Hạnh, 
Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai
0933.258112

Ctythietkexaydu
ngkientao@gmai

l.com
Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III
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Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn)

III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

89
Công ty TNHH Xuân Tân 

Phát
 3603440380

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

17/01/2017 Chu Văn Học Giám đốc
A12, KDC số 2, tổ 40, KP 2, 

Phường Long Bình, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

0915272112
vanhoc2112@g

mail.com
Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn)

III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

90
Công Ty TNHH Ngọc 

Minh Đạt
3603793139

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

04/03/2021 Chu Thị Bình
Chủ tịch 

công ty kiêm 
Giám đốc

3C cư xá cơ giới 9, lô D, Khu phố 
10, Phường An Bình, Thành phố 

Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
0987879679 

dinhcauduong19
91@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật (cấp 
nước, thoát nước; xử lý 

chất thải rắn)
III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông III
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Phục vụ NN&PTNT 
(Thủy lợi)

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dân dụng - công nghiệp 

- Hạ tầng kỹ thuật 
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn)

III

Thi công xây dựng công trình Giao thông III

Thi công xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
III
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Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

91
Công ty Cổ phần Xây lắp 

19-3
3600686107

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

12/08/2004  
Nguyễn Kim 

Hạnh
Giám đốc

Số 15/28B, KP 3, đường Đồng 
Khởi, Phường Trảng Dài, Thành 

phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0932779779

cty193@gmail.c
om

Thi công xây dựng công trình Dân dụng II

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
II

92
Công ty TNHH Một Thành 

Viên Thảo Kiên Phát
3603066327

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

22/07/2013 Lê Xuân Tường      
CT. công ty 
kiêm giám 

đốc

Lầu 1, Tổ 31, KP 5, Phường 
Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai
0918232088

tuonglx@tinnghi
acorp.com.vn 

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (thoát 

nước)
II

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật: xử lý 

chất thải rắn
III

Thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) II

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
II

93
Công ty TNHH Đầu tư 

thương mại xây dựng Nhà 
Bảo Khang

0310973150
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

07/07/2011 Nguyễn Anh Tú Giám đốc
58/7 Đường số 7, Phường Linh 
Trung, TP Thủ Đức, TPHCM

028.66859876 
anhtu.baokhang

@gmail.com 
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình
Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III
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Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

94
Công ty TNHH tư vấn Đầu 

tư thiết kế xây dựng 
PITAGO

3603425505
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

01/12/2016 Trần Phi Sáng
CT.HĐTV 
Kiêm Giám 

đốc

VPGD: Lầu 1, Số 126/46, KP 1, 
Phường Tân Hiệp, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0971372229

pitago2013@gm
ail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn)

III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 
(Thủy lợi, đê điều) 

III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

95
Công ty TNHH MTV tư 
vấn Giám sát Đồng Nai

3603786318
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

15/01/2021 Nguyễn Dũ Hảo Giám đốc
268A Phan Trung, Khu phố 2, 

Phường Tân Mai, Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng Nai

025 173 08889
tuvangiamsatdon
gnai@gmail.com

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III
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Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dân dụng - công nghiệp 

- Hạ tầng kỹ thuật 
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

96
Công ty TNHH Tân Phong 

ĐN
3603798338

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

23/03/2021 Đỗ Thị Hương
Chủ tịch 

công ty kiêm 
Giám đốc

Số 25A4, KP 11, Phường Tân 
Phong, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai
0983270074 

hanh098327007
4@yahoo.com.v

n
Khảo sát xây dựng Địa hình III

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Phục vụ NN&PTNT 
(Thủy lợi)

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III
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Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dân dụng - công nghiệp 

- Hạ tầng kỹ thuật 
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Giao thông III

Thi công xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

97
Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng Viteccons
0309553779

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

03/11/2009 Phan Huy Vĩnh
Tổng giám 

đốc
43D/6 Hồ Văn Huê, Phường 09, 

Quận Phú Nhuận, TPHCM
028. 38449123 

contact@vitecco
ns.vn

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp II

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

98
Công ty TNHH Một Thành 

Viên Xây Dựng Thương 
Mại Hoàng Thiện Long

0306078099
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

08/10/2008 Mai Văn Thiện
Chủ tịch 
công ty

135/10 Phạm Đăng Giáng, 
Phường Bình Hưng Hòa, Quận 

Bình Tân, TPHCM
0904567578

hoangthienlong1
tv@gmail.com

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp II
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Thi công xây dựng công trình

Chuyên biệt (cọc; gia 
cố, xử lý nền móng, kết 
cấu công trình; kết cấu 
bao che, mặt dựng công 

trình)

II

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
II

99
Công ty TNHH Hải Thành 

Phát
3603771618

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

27/11/2020 Vũ Xuân Hiếu
Chủ tịch 

công ty kiêm 
Giám đốc

Số 320/34, Đường Bùi Hữu 
Nghĩa, KP.1, Phường Tân Vạn, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 
Nai

0988925667 
xuanhieuhd81@

gmail.com 
Khảo sát xây dựng Địa hình III

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Giao thông III

Thi công xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III
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100
Công ty TNHH Đầu tư 

Xây dựng Kiều Lập
3603632251

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

26/03/2019 Bao Hội Giám đốc
Số 426, Tổ 9, Ấp Long Phú, Xã 
Phước Thái, Huyện Long Thành, 

Tỉnh Đồng Nai
0937.585188

maokyyenvt@g
mail.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

101
Công ty TNHH Thương 

mại và Dịch vụ Sinh Thịnh
3602485050

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

13/04/2011 Lưu Ngọc Sinh Giám đốc
Số 5 Lô S1, khu dân cư An Hòa 
2, Phường An Bình, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0251.3830787

sinhthinh@gmai
l.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

102
Công ty TNHH tư vấn 

thiết kế Trúc Việt
3603461207

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

27/04/2017 Trần Thị Hà Giám đốc
Số 3/4 Trương Quyền, KP 2, 

Phường Tân Mai, Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng Nai

0908139268
trucviettvtk@gm

ail.com
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

103
Công ty TNHH Thương 

mại Đại Dương Hoàng Anh
3603705936

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

18/02/2020
Vũ Thị Ngọc 

Hoan 
Giám đốc

Số 768, ấp Quảng Phát, Xã 
Quảng Tiến, Huyện Trảng Bom, 

Tỉnh Đồng Nai
091164 6879                          

duonghoanganh
@gmail.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn)

III

Thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III
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104
Công ty TNHH Một thành 
viên tư vấn Thiết kế Nhật 

Nam
3603771047

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

30/11/2020 Lê Trọng Lực 
Chủ tịch 

công ty kiêm 
giám đốc

Tổ 4, ấp Trà Cổ, Xã Bình Minh, 
Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

091 556 1920
nhatnamxd@gm

ail.com
Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật (cấp 
nước, thoát nước)

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Cầu, Đường 
bộ)

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dân dụng - công nghiệp 

- Hạ tầng kỹ thuật 
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

105
Ban quản lý dự án huyện 

Trảng Bom

1213/QĐ-
UBND ngày 
29/03/2021

UBND huyện 
Trảng Bom

29/03/2021 Trần Viết Tiến Giám đốc
Số 171D, đường Nguyễn Huệ, 
khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
02513.923.595

banqldatrangbo
m@gmail.com 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông (Đường bộ) III

106
Công ty Cổ phần Đầu tư 
và Xây dựng Việt Kiến 

Minh
3601808559

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

22/06/2009
Nguyễn Quốc 

Điệp
Giám đốc

Số 19 đường D1, Kp7, Phường 
Thống Nhất, Thành phố Biên 

Hoà, Tỉnh Đồng Nai
02513847184

vietkienminharc
@gmail.com

Thi công xây dựng công trình

Công nghiệp (nhà công 
nghiệp; khai thác mỏ và 

chế biến khoáng sản; 
dầu khí; năng lượng) 

III
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Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

107
Công ty TNHH tư vấn Xây 

dựng DQC
3602713571

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

20/01/2012 Nguyễn Vũ Hà Giám đốc
Số Y10, Tổ 15, KP 5, Phường 
Tân Hiệp, TP. Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai
0908326622

vuhadqc@gmail.
com

Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III
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108
Công ty TNHH Thiết kế 

và Xây dựng Kiến Đất Việt
3603073437

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

27/08/2013 Đặng Minh Đức Giám đốc
Số 2B1, KP 11, Phường Tân 

Phong, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai

0967.976677
xaydungkiendatv
iet@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật (cấp 
nước, thoát nước; xử lý 

chất thải rắn)
III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Cầu, Đường 
bộ)

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Đường dây 
&TBA)

III

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn)

III

Thi công xây dựng công trình Giao thông III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III
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109
Công ty TNHH Tư vấn 

Thiết kế Xây dựng và nội 
thất Hùng Dũng

3603556064
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

17/05/2018 Quách Ngọc Hải Giám đốc
Số 15E, KP 6, Phường Trung 

Dũng, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai

0909.722622 
xdhd.decor@gm

ail.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình
Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

110
Công ty TNHH 

ALFAQUA Việt Nam
3603665673

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/09/2019 Trần Văn Đông Giám đốc
Số 142/11K, KP 6, Phường Tân 
Tiến, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai
0913.845193

dongttien@yaho
o.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III

111
Công ty TNHH tư vấn Phú 

Tài
3603438328

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

09/01/2017
Nguyễn Văn 
Suyên          

Giám đốc
Số 46, Tổ 20, KP 5, Phường 
Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

0868.230379 – 
0965.888619

tvphutai2017@g
mail.com

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp năng lượng 

(Đường dây &TBA)
III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Đường bộ, 

cầu đường bộ)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III
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112
Công ty TNHH Xây dựng 

điện nước KAT
3603737007

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

09/07/2020 Trịnh Văn Toán               Giám đốc

Số 2055/2 Nguyễn Ái Quốc, Khu 
phố 3, Phường Trung Dũng, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 
Nai

0933362772 info@katwe.vn 
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình
Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Công nghiệp năng lượng 
(Đường dây và TBA; 

điện gió; điện mặt trời; 
điện thủy triều)

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Thi công xây dựng công trình

Công nghiệp năng lượng 
(Đường dây và TBA; 

điện gió; điện mặt trời; 
điện thủy triều)

III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

113
Công ty TNHH Cường Đạt 

Thịnh
3603480390

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

28/07/2017 
Nguyễn Đình 

Ánh             
Giám đốc

Tổ 14, ấp Hoàn Quân, Xã Long 
Giao, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng 

Nai
0914.405239 

lehoa130581@g
mail.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Đường dây 
&TBA)

III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Giao thông III

Thi công xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

114
Công ty TNHH tư vấn Đầu 
tư và Xây dựng Vạn Kiến 

Hưng
3602334573

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

22/06/2010 Lê Thanh Hải Giám đốc
B24, đường D4, KP 1, Phường 

Bửu Long, Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

02513.952496 
vankienhungdn
@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình II

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình II
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Đường bộ) II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Cầu) III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Phục vụ NN&PTNT III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông II

Giám sát công tác xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dân dụng - công nghiệp 

- Hạ tầng kỹ thuật 
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phục vụ NN&PTNT III
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Thi công xây dựng công trình Dân dụng II

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Đường dây 
&TBA)

III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Giao thông III

Thi công xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
II

115
Công ty TNHH Xây dựng 

Kim Quy
3602026498

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

05/08/2009
Nguyễn Văn 

Long                
Giám đốc

Số 1/76, KP 10, Phường Tân 
Phong, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai
0368218079

kimquy.xddn@g
mail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Cầu, Đường 
bộ)

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Phục vụ NN&PTNT 
(Thủy lợi)

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
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Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dân dụng - công nghiệp 

- Hạ tầng kỹ thuật 
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
III

116
Công ty Cổ phần Kiến trúc 

Xây dựng STABLE 
HOUSE

3603798176
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

23/03/2021 Đàm Huy Kha    
CT.HĐQT 
Kiêm Giám 

đốc

Số 12, tổ 7, KP 3, Phường Tân 
Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai
0964.334222

sthouse.2021@g
mail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

117
Hợp tác xã Thương mại và 

Dịch vụ Phú Lợi
3600788765

Phòng Tài chính- 
Kế hoạch huyện 

Định Quán
08/05/2008

Phan Thanh 
Hùng                                          

Chủ tịch hội 
đồng quản trị

SN 01b, phố 1, ấp 2, xã Phú Lợi, 
huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

02513.613541                                        
hoaloivinh1@g

mail.com
Thi công xây dựng công trình Dân dụng III
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Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Đường dây 
&TBA)

III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Giao thông III

Thi công xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

118
Công ty TNHH tư Vấn 
Thiết kế và Xây dựng 
Đồng Hòa Phát

3602374840
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

09/09/2010 Phạm Anh Hùng 
Chủ tịch 
công ty kiêm 
Giám đốc

Số 7/1B, tổ 15, KP3, Phường Bửu 
Long, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh 
Đồng Nai

0979791198                                    
donghoaphat@g

mail.com 
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình
Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

119
Công ty TNHH tư vấn 

Kiểm định Xây dựng Tân 
Đông Nam

3603792110
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

25/02/2021 Vũ Văn Thắng  Giám đốc
LK2-36, đường số 2, KP6, 

phường Tam Hiệp, Thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

0903899127
tvkdxdtdn@gma

il.com
Khảo sát xây dựng Địa hình III

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III
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120
Công ty TNHH Giải pháp 

Môi trường HANA 
0313356572

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

20/07/2015 Phạm Ngọc Tĩnh  Giám đốc
20/6 Nguyễn Văn Dung, phường 

6, quận Gò Vấp, TPHCM
0932082099

moitruonghana
@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dân dụng - công nghiệp 

- Hạ tầng kỹ thuật 
III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

121
Công ty Cổ phần tư vấn 
Thiết kế Xây dựng Kim 

Đồng Gia
3603280955

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

06/05/2015 Nguyễn Tấn Viễn                 
 CTHĐQT 
kiêm Tổng 
Giám đốc

Số 109 Lương Văn Nho, KP 1, 
Phường Tân Phong, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0868.824301            

K.donggia@gma
il.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Cầu, Đường 
bộ)

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Phục vụ NN&PTNT III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
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Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III

Giám sát công tác xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dân dụng - công nghiệp 

- Hạ tầng kỹ thuật 
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phục vụ NN&PTNT III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Đường dây 
&TBA)

III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Giao thông III

Thi công xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

122
Công ty Cổ phần thương 

mại dịch vụ xây dựng 
Thanh Vinh

0312581494
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

10/12/2013 Trần Văn Vinh      Giám đốc
15 Đường D1, Cư xá 304 Văn 

Thánh, Phường 25, Q. Bình 
Thạnh, TP. HCM

028.6296.3288 
Thanhvinhcons0
1@gmail.com

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp II

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
II

123
Công ty TNHH Đầu tư và 

Xây dựng PH-ARC
3603665722

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

04/09/2019
Nguyễn Tiến 

Hướng
Giám đốc

Số F168, N1, Võ Thị Sáu, KP 7, 
Phường Thống Nhất, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0964523888

Info@Phcons.co
m.vn

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp II
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Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
II

124
Trung tâm dịch vụ công 
ích huyện Nhơn Trạch

4563/QĐ-
UBND ngày 
02/11/2020 
của UBND 
huyện Nhơn 

UBND huyện 
Nhơn Trạch

02/11/2020
Nguyễn Văn 

Khâm
Giám đốc

Đường Tôn Đức Thắng, ấp 3, xã 
Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai
02513.577.179 

Ttdvcinhontrach
@gmail.com

Thi công xây dựng công trình
Dân dụng (trên địa bàn 

huyện Nhơn Trạch)
III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Đường bộ 
do huyện Nhơn Trạch 

quản lý)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Dân dụng (trên địa bàn 

huyện Nhơn Trạch)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Giao thông (Đường bộ 
do huyện Nhơn Trạch 

quản lý)
III

125
Công ty TNHH tư vấn 
Thiết kế Xây dựng De 

Hasta
0312983531

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

23/10/2019 Đỗ Thị Vi Diệu Giám đốc
S12A, đường Ba Vì, phường 15, 

quận 10, TPHCM
028.668.26809                                

dehastacons@g
mail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật (thoát 
nước)

II

Giám sát công tác xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (thoát 

nước)
II

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (thoát 

nước)
II

Thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) II

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu đường 

bộ)
III

Thi công xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

126
Công ty TNHH tư vấn Xây 

dựng Bình Quang
3600567491

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

17/07/2002 
Lâm Xuân 

Quang           
Giám đốc

127/14, Hà Huy Giáp, Phường 
Quyết Thắng, Thành phố Biên 

Hoà, Đồng Nai
02513918020

binhquangf267
@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật (cấp 
nước, thoát nước)

III
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Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình Dân dụng III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà công 
nghiệp; Dầu khí; Năng 

lượng)
III

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Dân dụng III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Công nghiệp III

127
Công ty TNHH tư vấn 
thiết kế Xây dựng Kiến 

Anh Phát
3603776905

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
10/12/2020 Trịnh Văn Lương Giám đốc

Tầng 2, số 66, đường N16-KDC 
Võ Thị Sáu, Kp 7, Phường Thống 
Nhất, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai

0908852381
kienanhphat@g

mail.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình
Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III
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128
Công ty TNHH tư vấn Xây 

dựng DEN TA
3602072550

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

09/09/2009 Trần Hải Đăng                                                       
CTHĐTV 

Kiêm Giám 
đốc

Số 126/46, KP 1, Phường Tân 
Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai
0915886338

dtsviet@gmail.c
om

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

129
Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xây dựng thương mại 
Hiệp Thành

0307557915
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

07/03/2009
Nguyễn Đình 

Dũng                             
Giám đốc

170/13 Hoàng Văn Thụ, Phường 
09, Quận Phú Nhuận, TPHCM

0913016438
Hiepthanh17013

@gmail.com
Thi công xây dựng công trình

Dân dụng (có k/cấu 
dạng nhà) 

III
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Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (có k/cấu 
dạng nhà; bồn bể xăng 

dầu, cây xăng) 
III

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước)
III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

130
Công ty Cổ phần Bất Động 

sản Hà Huy Phú
0311657302

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Bình Dương

23/03/2012 Đặng Quốc Huy Giám đốc
Số 79, đường Đông Tác, khu phố 

Đông Tác, Phường Tân Đông 
Hiệp, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương

02743775491
Batdongsanhahu
yphu@gmail.co

m

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

131
Công ty TNHH Xây dựng 

Nhà Tân Hoàng Hiếu
3603573133

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

18/07/2018 Trần Văn Mỹ Giám đốc
Lầu 1, số 30, tổ 1, KP11, Phường 
An Bình, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai
0251.3892015

congtytanhoangh
ieu@gmail.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Đường dây 
&TBA)

III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Giao thông III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

132
Công ty TNHH Thiết kế 

Xây dựng Thiên Phú Thịnh
3603293217

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/07/2015 
Nguyễn Văn 

Giang                                    
Giám đốc

Số D19/15, tổ 3, KP 4, Phường 
Quang Vinh, Thành phố Biên 

Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0975.794442

vanthienxc111@
gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III
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Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Cầu, Đường 
bộ)

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Phục vụ NN&PTNT III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III

Giám sát công tác xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dân dụng - công nghiệp 

- Hạ tầng kỹ thuật 
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phục vụ NN&PTNT III
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Thi công xây dựng công trình Dân dụng II

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Đường dây 
&TBA)

III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Giao thông III

Thi công xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
II

133
Công ty TNHH tư vấn Xây 

dựng Nam An
3603448622

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

09/03/2017 Lê Thị Tuyết Mai                                  Giám đốc
Số 466/17 Huỳnh Văn Nghệ, KP 
3, Phường Bửu Long, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0385647000                                   

vohoang1972@g
mail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật (cấp 
nước, thoát nước)

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

134
Công ty TNHH Dịch vụ 
Môi trường Khánh Đình

3702471118
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Bình Dương
08/06/2016 Đặng Tố Thanh Giám đốc

385C, Khu phố Bình Hòa, 
Phường Bình Nhâm, TP Thuận 

An, Tỉnh Bình Dương
0909199112

luukimngan@g
mail.com

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước)
III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Đường bộ, 

cầu đường bộ)
III

Thi công xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III
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135
Trung tâm dịch vụ công 
ích Thành phố Biên Hòa

3129/QĐ-
UBND ngày 
03/10/2019 
của UBND 

tỉnh Đồng Nai

UBND tỉnh Đồng 
Nai

03/11/2019
Trần Quang 

Trung     
Giám đốc

Số 290, đường 30 tháng 4, 
Phường Thanh Bình, Thành phố 

Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
0251.3948668

vbttptccnvdci@d
ongnai.gov.vn

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dân dụng - công nghiệp 

- Hạ tầng kỹ thuật 
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông III

136
Công ty TNHH Tư vấn 

Thiết kế - Thi công Thành 
Nam

3603729824
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

10/06/2020 Nguyễn Thái Lợi  Giám đốc

Lầu 2, B19, đường Phan Chu 
Trinh, KP 1, Phường Quang Vinh, 
Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai

0912.286028
xaydungthanhna
mdn@gmail.co

m

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III
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Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dân dụng - công nghiệp 

- Hạ tầng kỹ thuật 
III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Đường dây 
&TBA)

III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

137
Công ty TNHH Đầu tư 

Xây dựng Đạt Phú Thịnh
3601042049

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
18/08/2008 Nguyễn Cao Thư Giám đốc

Số 238/89, đường Phan Trung, 
KP 2, Phường Tân Tiến, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

0251.8820169
ctydatphucthinh

@yahoo.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình
Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Đường dây 
&TBA)

III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III
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138 Công ty TNHH D2T 3603710171
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

04/03/2020
Phùng Xuân 

Tuấn
Giám đốc

Số 279, Trục đường 16, Tổ 9, Ấp 
1, Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh 

Cửu, Tỉnh Đồng Nai
0972.322052                  

d2ttechcom@gm
ail.com

Thi công xây dựng công trình
Dân dụng (có k/cấu 

dạng nhà) 
III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (có k/cấu 
dạng nhà; Đường dây 

&TBA) 
III

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

139
Công ty Cổ phần Xây 

dựng An Phú Gia
0304172307

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

11/01/2006 Phan Thế Hoàng
Chủ tịch hội 
đồng quản trị

3 Trần Não, Khu phố 2, Phường 
An Khánh, Thành phố Thủ Đức, 

TPHCM

(84-28) 35127 
882

info@anphugia.
com.vn 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp II

140
Công ty TNHH Thương 
mại Dịch vụ Lê Khoa 

Nguyên
3603641908

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
08/05/2019 Lê Văn Hậu

Chủ tịch 
công ty kiêm 

Giám đốc

Số 9/2  ấp Đoàn Kết, xã Vĩnh 
Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai
0898526598

lekhoanguyen19
08@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

141
Công ty TNHH Cơ khí 

Xây dựng Duy Tài
3603417705

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

31/10/2016
Hoàng Văn 

Thanh 

Chủ tịch 
công ty kiêm 

Giám đốc

Số 36, đường 768B, tổ 13, KP4, 
Phường Trảng Dài, Thành phố 

Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
0963.110783

duytaidtcons@g
mail.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

142
 Công ty TNHH An Phúc 

Tín
3600893569

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

19/9/2006 Trần Bình Nhật 
CTHĐTV 
kiêm Giám 

đốc

Số 100,  Đường Hùng Vương, Ấp 
1, xã  Hiệp Phước, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
0251.3848766  

Binhnhat77@gm
ail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

143
Công ty TNHH Nhật Việt 

Đồng Nai
3603056382

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

30/05/2013
Phạm Thị Ngọc 

Thắm

CTHĐTV 
kiêm Giám 

đốc

Số 98/30, tổ 7, KP 5A, Phường 
Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai
0835.490123

nhatvietbhdn@g
mail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Cầu, Đường 
bộ)

III

144
Công ty TNHH MTV 

Nguyên Phước
3601517711

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

02/03/2009
Nguyễn Hữu 

Phúc

Chủ tịch 
Công ty 

Giám đốc

Số D9, ấp 6, xã Tân Hiệp, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai

0251.3542757
nguyenphuocxd0
909@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Cầu, Đường 
bộ)

III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
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Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

145
Công ty TNHH Sản xuất 
Thương mại Dịch vụ và 

Xây dựng Phương Vũ Gia
3603702798

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

20/01/2020 Vũ Đình Phương Giám đốc
Số 9D/22, KP 4, Phường Hố Nai, 
Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai
0838829659 

phuongvugiadn
@gmail.com

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị (cơ -điện) vào 

công trình
III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

146
Công ty TNHH tư vấn Đầu 

tư Xây dựng Anh Dũng
3603788065

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

22/01/2021
Nguyễn Thị 

Hồng Lan     
Giám đốc

719, tổ 5, ấp 4, Xã Phú Thịnh, 
Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai

0945386862                                        
xaydunganhdung
2021@gmail.co

m
Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Đường bộ) III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III
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Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

147
Công ty TNHH tư vấn Đầu 

tư Trần Anh
3603739068

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

16/07/2020 Trần Duy Anh       Giám đốc
240B, Khu 3, Ấp 7, Xã Gia Canh, 
Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

0963017043
ctydaututrananh

@gmail.com
Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Đường bộ) III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III
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Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

148
Công ty TNHH Bạch Kiến 

Phát
 3603747319

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

19/08/2020 
Bạch Quang 

Trung
Giám đốc

Số 7/9, tổ 9, KP 5A, Phường 
Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai 
0913.447168 

Bachkienphat@
gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Đường dây 
&TBA)

III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

149
Ban Quản lý dự án Biên 

Hòa
2441/QĐ-

UBND 
UBND Tp Biên 

Hòa
21/10/2008

Nguyễn Hoàng 
Minh

Giám đốc
Số 288/4, đường 30/4, Thanh 

Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
02513917919

qldabienhoa@g
mail.com

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) II

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

II

150
Công ty TNHH Một thành 

viên Nhung Bình An
3603397618

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

02/08/2016
Nguyễn Đình 

Bình        
Giám đốc

Số 10D/12, KP 13, Phường Hố 
Nai, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai
0918.739986

katluong2004@
yahoo.com.vn

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III
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Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

151
Văn Phòng Đăng ký đất 

đai tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 
1954/QĐ-

UBND ngày 
30/06/2014 
của Chủ tịch 

Ủy Ban Nhân dân 
tỉnh Đồng Nai

30/06/2014 Lê Thanh Tuấn            Giám đốc
Số 2A, Đường Phạm Văn Khoai, 
Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai
02513822989

vpdkdn@gmail.c
om

Khảo sát xây dựng Địa hình III

152
Công ty TNHH Tâm Tây 

Âu
3601027611

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

03/07/2008
Huỳnh Xuân 

Tâm            

CT. HĐTV 
Kiêm Giám 

đốc

Số A1/10, KP 10, Phường Tân 
Phong, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai
0989742277

tamtayau609@g
mail.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng II

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp II

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
II

153
Công ty TNHH Xây dựng 

Thể Thao Thành Phát
0302603075

Sở Kế hoạch Đầu 
tư TPHCM

29/04/2002
Nguyễn Đình 

Chiến
Giám đốc

5G Lạc Long Quân, Phường 5, 
Quận 11, TPHCM

028.5104968
info@thanhphats

ports.com 
Thi công xây dựng công trình Dân dụng II

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp II

Thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) II

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
II

154
Công ty TNHH MTV Kiên 
Nghĩa Minh- Kim Cương

3603755528
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

25/09/2020 Đỗ Văn Duy            Giám đốc
Số 51C8, KP 11, Phường Tân 

Phong, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai

0913725279
miulhu92@gmai

l.com
Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Đường dây 
&TBA)

III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III
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155
Công ty TNHH tư vấn Xây 

dựng Trình Phúc Thịnh
0313934287

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

27/07/2016
Nguyễn Phúc 

Vinh
Giám đốc

23/17/3 Tân thới Hiệp 10, 
Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, 

TPHCM
0908.344178

trinhphucthinh2
016@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Phục vụ NN&PTNT III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dân dụng - công nghiệp 

- Hạ tầng kỹ thuật 
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Giao thông (Đường bộ, 

cầu đường bộ)
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phục vụ NN&PTNT III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

156
Công ty TNHH Một thành 
viên Xây dựng Hoàng Vy

3603043104
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

06/03/2013 Hoàng Văn Hải                                        Giám đốc
115A, tổ 4, ấp 1, Xã Sông Trầu, 

Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
0978.695830                                        

Hoangvihn2013
@gmail.com

Thi công xây dựng công trình
Dân dụng (có k/cấu 

dạng nhà) 
III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (có k/cấu 

dạng nhà)
III
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Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

157
Công ty TNHH Tư vấn 

Thiết kế Xây dựng Thảo 
Anh

3603625938
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

26/02/2019 Đoàn Ngọc Anh Giám đốc
21/56/50, Khu Phố 1A, Phường 
Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai
0376.736449                                

phong81th@gm
ail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

158
Công ty  Cổ phần Long 

Thành RIVERSIDE
3602669386

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

07/12/2011 
Nguyễn Thu 

Thủy
 Tổng Giám 

đốc

442 Bùi Văn Hòa, Phường Long 
Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai
1900633898

ltr@tayho.com.v
n

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng III

159
Công ty TNHH MTV Tiến 

Mạnh Phát
3702604914

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Bình Dương

02/10/2017 Đỗ Ngọc Dũng  Giám đốc

Số 15, Huỳnh Văn Nghệ, Khu 
Phố 4, Phường Phú Lợi, Thành 
Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

0982715177
xdtienmanhphat

@gmail.com
Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước) 
III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Đường bộ, 

cầu đường bộ)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

160
Công ty TNHH  Thương 

Mại – Xây dựng Triều Hân
3601015983

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

08/05/2008 Đỗ Thanh Tuấn             Giám đốc
164B, Khu 2, ấp 7, xã Gia Canh, 
huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

0918505333          
dothanhtuan@g

mail.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình
Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Đường bộ, 

cầu đường bộ)
III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III
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Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

161

Công ty TNHH Thiết bị 
phòng cháy chữa cháy - 

Thương mại dịch vụ xuất 
nhập khẩu Thăng Long

0305183862
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

12/09/2007 Lê Khắc Tiến      CTHĐTV
26 Đường D3, Khu phố 7, 

Phường Bình Hưng Hòa A, Quận 
Bình Tân, TP.HCM

028.3810.9312
Thanglong114@

gmail.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình
Dân dụng II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp II

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

II

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
II

162
Công ty TNHH Thương 
mại Kỹ thuật Điện Phúc 

Thành
3603670056

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

24/09/2019
Trần Thị Thu 

Thảo

CT Công ty 
Kiêm Giám 

đốc

Số 6/18, Tổ 6, KP 3, Phường 
Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai
0982186869

companyphuctha
nh@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Công nghiệp (Nhà Công 
nghiệp; Đường dây 

&TBA)
III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III
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Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà công 
nghiệp; Dầu khí; Năng 

lượng)
III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

163
Công ty Cổ phần tư vấn 
Đầu tư Thương mại Xây 

dựng Tân Minh Đức
3603804327

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

14/4/2021
Nguyễn Đức 

Trung
Giám đốc

Số 02A1 đường Nguyễn Văn 
Tiên, KP.11, Phường Tân Phong, 

TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
0563840034

tmd2021.corp@
gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Cầu, Đường 
bộ)

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III
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Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng- công nghiệp III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Giao thông (Đường bộ, 

cầu đường bộ)
III

Thi công xây dựng công trình
Dân dụng (có k/cấu 

dạng nhà) 
III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (có k/cấu 

dạng nhà)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

164
Công ty TNHH Thương 

mại Xây dựng Toàn Quốc 
Thịnh

3603271774
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

23/03/2015 Hồ Hoàn Toàn Giám đốc
Số 25A2/3, ấp Tam Hòa, Xã Hiệp 
Hòa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai
0782.684567                              

Toanquocthinh
@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Đường dây 
&TBA)

III
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Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

165
Công ty TNHH Công nghệ 
Kỹ thuật Xây dựng Sài Gòn

0316814076
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

16/04/2021
Phạm Thị Thu 

Trang          
Giám đốc

19/3C Ấp Mỹ Huề, Xã Trung 
Chánh, Huyện Hóc Môn, TPHCM

0938687737
cnktxdsaigon.co

@gmail.com
Khảo sát xây dựng Địa hình III

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Cầu, Đường 
bộ)

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

166
Công ty Cổ Phần DC 

Phương Anh
0312479892

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

27/09/2013
Dương Trọng 

Nghĩa
Giám đốc

Tầng 5, Tòa nhà Songdo, 62A 
Phạm Ngọc Thạch, phường Võ 

Thị Sáu, Quận 3, TPHCM

02873022888/ 
0938 745 665 

congtyphuongan
hdc@gmail.com

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III
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Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

167
Công ty TNHH Khảo sát 

và Xây dựng Địa Việt
0316403855

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

23/07/2020
Nguyễn Thị 
Ngọc Kiều                                                       

Chủ tịch 
Công ty

61/2A Đường số 20, Phường 6, 
Quận Gò Vấp, TPHCM

0913341477
diaviet7077@g

mail.com
Khảo sát xây dựng Địa hình II

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình II

168
Công ty TNHH Xây dựng 

thương mại dịch vụ An 
Thiên Phú

0304716405
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

17/11/2006 Hồ Đỗ Văn                             Giám đốc
656/66 Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường 11, Quận 3, TPHCM
028.9934424

anthienphu2006
@yahoo.com

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp II

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
II

169
Tổng công ty xây dựng 

công trình giao thông 6 - 
Công ty cổ phần

0300487137
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

25/01/2011 Võ Văn Bé
Chủ tịch 
HĐQT

Tầng trệt, Tòa nhà Babylon - 
Newcity, 17 Mai Chí Thọ, Khu 

phố 7, Phường An Khánh, TP Thủ 
Đức, TPHCM

028.7301.9188
cienco6@cienco

6.vn 
Thi công xây dựng công trình Dân dụng II

Thi công xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
II

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
II

170
Công ty TNHH Một thành 

viên Khải Nam Tuyền
3603167533

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

08/04/2014 Trương Văn Nam 
Chủ tịch 

công ty kiêm 
Giám đốc

Tổ 20D, Khu phố 4, Phường 
Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai
0979859330  

khainamtuyen@
gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Giao thông III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

171
Công ty TNHH TV - XD - 

DV Tuấn Lộc
3603809935

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

10/05/2021 Lê Huy Tuấn                                  Giám đốc
Số 54, hẻm 1, tổ 51, KP 4, 

Phường Trảng Dài, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

0984.976993 
tuansuzu85@gm

ail.com
Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Cầu, Đường 
bộ)

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Phục vụ NN&PTNT III
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Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Đường bộ, 

cầu đường bộ)
III

Giám sát công tác xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

172
Công ty TNHH Xây dựng 

Trung Thành Thông
3603441377

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

19/01/2017 Lại Thành Thái                                 Giám đốc
Số 21/12, Tổ 8A, Khu Phố 4, 

Phường Trảng Dài, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

0912.342349                                 
xaydungtrungtha
nhthong@gmail.

com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Đường dây 
&TBA)

III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III
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173
Công ty TNHH Đô Thị 

Xanh
3600744493

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/08/2005
Nguyễn Quốc 

Đạt
Giám đốc

Số 222, đường Đồng Khởi, KP 1, 
Phường Trảng Dài, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0903.634357 

dothixanh777@
gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật (cấp 
nước, thoát nước)

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Đường dây 
&TBA)

III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

174
Công ty TNHH Đầu tư 
thiết kế Xây dựng Lập 

Thành 
3603773206

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

02/12/2020
Nguyễn Thành 

Vương  

CTHĐTV 
kiêm Giám 

đốc

Số 236, tổ 4, khu phố Lập Thành, 
Thị trấn Dầu Giây, Huyện Dầu 

Giây, Tỉnh Đồng Nai
0937426699

congtylapthanh0
212@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

175
Công ty TNHH Xây dựng 

Tín Nghĩa
3501116642

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Bà Rịa- 

 Vũng Tàu
21/01/2009 Hồ Sỹ Tuấn Giám đốc

Ấp Hoàng Giao, Thị Trấn Ngãi 
Giao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu
0908.676410

Hosytuan2007@
gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Cầu, Đường 
bộ)

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

176
Công ty TNHH Xây dựng 

Hai Đô
3603532680

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

06/03/2018
Lưu Thị Hạnh 

Trinh 
Giám đốc

Số 3/10B, KP5, P. Thống Nhất, 
TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

0984944715
xaydunghaido@

gmail.com 
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình
Dân dụng II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dân dụng - công nghiệp 

- Hạ tầng kỹ thuật 
II

177
Công ty TNHH tư vấn đầu 

tư xây dựng CICON
0314579405

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

18/08/2017
Nguyễn Văn 

Dũng
Giám đốc

126 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, 
Quận Tân Bình, TPHCM

0989407621                  
vandung159@g

mail.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình
Dân dụng II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp II

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp II

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

II

Thi công xây dựng công trình Dân dụng II

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp II

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
II
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178
Công ty TNHH Xây dựng 

Cơ khí Bảo Ngọc Phát
3603360625

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

01/03/2016 Nguyễn Văn Mỹ Giám đốc
Số 19/86/2 đường Yết Kiêu, tổ 8, 
KP1, phường Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
0918574257

baongocphat010
3@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II

Giám sát công tác xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

179
Công ty TNHH Khảo sát 
thiết kế Xây dựng Biển 

Đông
3603346814 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

13/01/2016 Bùi Thị Hiền Giám đốc
Số 80, Bùi Trọng Nghĩa, hẻm 

386, Tổ 5, KP3, Trảng Dài, Biên 
Hòa, Đồng Nai

0986088879
bdbiendong@gm

ail.com 
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình
Công nghiệp (Khai thác 

mỏ lộ thiên)
II

180
Công ty TNHH Tư vấn 
Xây dựng Hoàng Lộc 

Thịnh
3603695526

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

23/12/2019
Nguyễn Trung 

Hiếu
Giám đốc

1270/19 đường Nguyễn Văn Tiên, 
KP 3, Phường Trảng Dài, Thành 

phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0704.417841 

hoanglocthinh.in
fo@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật III
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181
 Công ty TNHH MTV Xây 

dựng - Đo đạc- Thương 
mại Mạnh Trường An

3701917488
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Bình Dương
25/08/2011 Lê Cao Cường Giám đốc

Số 86/4, khu phố Tây A, phường 
Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương
0902541317

caocuong.corp@
gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình II

182
Công ty TNHH Hoàng 

Hưng Việt
3601010135

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

06/05/2008 Vũ Đình Hoàng
CTHĐTV 
kiêm Giám 

đốc

Số 04, Lô A6, Khu GĐCB-QĐ4, 
Phường Tân Phong, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0942686668

ctyhoanghungvie
t@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Đường bộ, 
cầu đường bộ)

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Đường bộ, 

cầu đường bộ)
III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Đường bộ, 

cầu đường bộ)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

183
Doanh nghiệp tư nhân Cơ 

khí Xây dựng Hà Hùng
3600499770

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

24/05/2007
Nguyễn Văn 

Tuyên 
Chủ doanh 

nghiệp

Văn phòng giao dịch: Tổ 9, KP 4, 
Phường Trảng Dài, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0918.706530

cokhixaydungha
hung@gmail.co

m
Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Đường dây 
&TBA)

III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

184
Công ty TNHH Thương 
mại Dịch vụ Vĩnh An 

Thịnh
3603673730

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

09/10/2019
Ngô Quang 
Thiên Thạch      

Giám đốc
Số 17, Chu Văn An, KP 5, Thị 

Trấn Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu, 
Tỉnh Đồng Nai

0926.287268
congtytnhhvinha
nthinh@gmail.c

om
Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
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Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

185
Công ty TNHH Một thành 

viên Hà Phước Lộc
3603333195

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
24/12/2015 Lê Đại Phước Giám đốc

Số 19, tổ 18, khu phố Ruộng Hời, 
phường Bảo Vinh, thành phố 
Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

0907 075532
haphuocloc2016

@gmail.com
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

186
Công ty cổ phần tư vấn kỹ 

thuật và kiểm định xây 
dựng Sài Gòn

0315039843
Sở Kế hoạch Đầu 

tư TPHCM
10/05/2018

Nguyễn Văn 
Hiếu           

Giám đốc
Số 107/6/2/4 Đường số 38, 

Phường Hiệp Bình Chánh, TP 
Thủ Đức, TPHCM

028.2242.2626
lasxd864@gmail

.com 
Khảo sát xây dựng Địa hình II

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp II

Page 95



Sheet1

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

II

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Giao thông III

Thi công xây dựng công trình

Chuyên biệt (cọc; gia 
cố, xử lý nền móng, kết 
cấu công trình; kết cấu 
bao che, mặt dựng công 

trình)

III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

187
Công ty TNHH Tuấn 

Thắng
3602230609

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

23/02/2010 Lê Huy Thắng Giám đốc
39/15, Tổ 15, KP4, Phường Trảng 

Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh 
Đồng Nai

0919587648
thangtv-

tk@yahoo.com
Khảo sát xây dựng Địa chất công trình II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật (thoát 
nước)

II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật (Cấp 
nước và xử lý chất thải 

rắn)
III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Phục vụ NN&PTNT 
(Thủy lợi)

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III
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Giám sát công tác xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (thoát 

nước)
II

Giám sát công tác xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (còn 

lại)
III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Đường dây 
&TBA)

III

Thi công xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

188
Công ty TNHH Dịch vụ 

Thương mại Hoàng Trường
3600873724

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

13/02/2007 Hoàng Đức Lợi           Giám đốc
Số 94/1 Bis, KP 1, Phường An 

Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai

0906800179
ducloi@hoangtr

uong.vn
Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình

Thi công lắp đặt thiết bị 
(cơ - điện) vào công 

trình
II

189
Công ty TNHH Xây dựng 

Vinh Gia Phát
3603671412

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
02/10/2019 Trần Văn Hiệp

CTHĐTV 
kiêm Giám 

đốc

Số 171, Xóm 4, Khu 2, Ấp Bàu 
Cá, Xã Trung Hoà, Huyện Trảng 

Bom, Tỉnh Đồng Nai
0961463785

congtyvinhgiaph
at@gmail.com 

Khảo sát xây dựng Địa hình III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Page 97



Sheet1

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Công nghiệp- Hạ tầng 

kỹ thuật 
III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Đường dây 
&TBA)

III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

190
Công ty TNHH Thương 
mại và Xây dựng Kadom

3603633600
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

28/03/2019
Phạm Ngọc 

Thạch                                        

CT. HĐTV 
kiêm Giám 

đốc

Số 95A, Trần Quốc Toản, KP 1, 
Phường An Bình, Thành phố Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng Nai
0983.041005                                      

Kadomcons@g
mail.com  

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

191
Công ty Xây dựng Thương 

mại Nguyên Tân Phú
3603212232

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
24/09/2014

Đặng Thái 
Nguyên

Giám đốc
Số 903, tổ 1, khu 4, Thị Trấn Tân 
Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng 

Nai
02513.856868                               

nguyentanphucol
td@yahoo.com.v

n
Thi công xây dựng công trình

Dân dụng (có k/cấu 
dạng nhà) 

III
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Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước)
III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, đường 

bộ)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

192
Công ty TNHH Hoàng 

Minh VINA
3603646624

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

31/05/2019 Phạm Sơn Hùng                               Giám đốc

Số 15 đường D4 khu nhà ở Hoá 
An, KP. Đồng Nai, Phường Hóa 
An, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai

0982.829856                               
hoangminhvina

@gmail.com 
Khảo sát xây dựng Địa chất công trình II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Cầu, đường 
bộ)

III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 
vào công trình (trừ công 

trình điện)
III

193
Công ty TNHH Thiết kế 

và Xây dựng DONA 
HOME

3603765371
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

06/11/2020 Phan Văn Tiệp  Giám đốc
Số 20, tổ 18, khu phố Tân Mai, 
Phường Phước Tân, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0964.495479 

donahome.tkxd
@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

194
Công ty cổ phần cửa Sơn 

Hải
0307845889

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

20/03/2009
Nguyễn Thanh 

Hải          
 Giám đốc

506/11/19 Nguyễn Ảnh Thủ, 
Phường Hiệp Thành, Quận 12, 

TPHCM
028.54256843                                               

shwindows@gm
ail.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng II
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Thi công xây dựng công trình

Công nghiệp (Nhà công 
nghiệp; Điện gió, điện 

mặt trời, điện thủy triều; 
Đường dây & TBA)

III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
II

195
Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng Hà Phú
3603815865

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

04/06/2021 Đỗ Thị Hoa      Giám đốc
143/64, KP 6, Phường Long Bình, 
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai
0918726869

Vuvanphi1970@
yahoo.com.vn 

Khảo sát xây dựng Địa  hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Đường bộ, 
cầu đường bộ) 

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Đường bộ, 

cầu đường bộ)
III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III

196
Công ty TNHH Kiến trúc 

VIET ASIA
0313032835

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

27/11/2014 Trần Quyết Giám đốc
126 Bùi Tá Hán, Phường An Phú, 

TP Thủ Đức, TPHCM
028.22537839 vna@vnaarch.vn 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

II
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Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng - Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình
Dân dụng (có k/cấu 

dạng nhà) 
II

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (có k/cấu 

dạng nhà) 
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
II

197
Công ty TNHH Kỹ thuật 

CMK
0313534151

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

13/11/2015 Kim Sengtae Giám đốc
Số 117 Phạm Thái Bường, 

Phường Tân Phong, Quận 7, 
TPHCM

02854125118
nguyenvien.cmk

@gmail.com
Thi công xây dựng công trình

Công nghiệp (có k/cấu 
dạng nhà)

III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 
vào công trình có k/cấu 

dạng nhà 
III

198
Công ty TNHH Kỹ thuật 

Công nghệ cao Khoa Tuấn
3603670828

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

27/09/2019 Hồ Công Hoàng Giám đốc

Số 5, Đường Nguyễn Tất Thành, 
Hẻm số 1, Tổ 1, KP 2, Thị Trấn 
Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh 

Đồng Nai

0949.453377                            
hoconghoanglqd

@gmail.com
Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông (Đường bộ) III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

199
Công ty TNHH Anh 

Thắng Phát
3603721222

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

07/05/2020 
Nguyễn Thị 
Thanh Thủy         

Giám đốc
Tổ 20, Ấp Xóm Gò – Bà Ký, Xã 
Long Phước, Huyện Long Thành, 

Tỉnh Đồng Nai

0938.988082 – 
0915.989868

Ntthanhthuy270
988@gmail.com

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (cầu, đường 

bộ) 
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

200
Công ty TNHH Xây dựng 

Anh Uy HT
3603806370

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

22/04/2021
Ngô Thị Lan 

Hương
Giám đốc

21A, Tổ 1, Khu phố Hiệp Tâm 2, 
Thị Trấn Định Quán, Huyện Định 

Quán, Tỉnh Đồng Nai
0907511456

xaydunganhuyht
@gmail.com

Thi công xây dựng công trình
Dân dụng (có k/cấu 

dạng nhà)
III

Page 101



Sheet1

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (có k/cấu 

dạng nhà)
III

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước) 
III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Đường bộ, 

cầu đường bộ) 
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

201 Công ty TNHH Hà Dương 3601495296
Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

23/02/2009
Lê Thị Trung 

Tâm     
Giám đốc

Số 7, Tổ 93, KP13, P. Hố Nai, 
Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

02513 880217
congtyhaduong
@gmail.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Năng lượng)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

202
Công ty TNHH Xây dựng 

Đông Đô Thành
3602391395

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
18/10/2010

Phan Quang 
Vinh

Giám đốc
72/42/29, đường Nguyễn Thị Tồn, 

KP 3, Phường Bửu Hòa, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

0982.042149 
dongdothanh_85
@yahoo.com.vn

Khảo sát xây dựng Địa  hình III

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Phục vụ NN&PTNT III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phục vụ NN&PTNT III

Giám sát công tác xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III

203
Công ty Cổ phần Dịch vụ 

Công nghiệp Đồng Nai
3602725721

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

15/02/2012 Lê Đức Ngọc         
CTHĐQT 
kiêm Giám 

đốc

B33, KP.13, Phường Hố Nai, 
Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai
0933594189

dichvudongnai@
gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa  hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Công nghiệp (Nhà Công 
nghiệp; Năng lượng)

III
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Cầu, Đường 
bộ)

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Phục vụ NN&PTNT III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Giám sát công tác xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dân dụng - công nghiệp 

- Hạ tầng kỹ thuật 
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phục vụ NN&PTNT III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Năng lượng)
III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III
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Thi công xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

204
Công ty TNHH tư vấn Xây 

dựng Khải Nguyên
3603819891

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

30/06/2021
Bùi Thị Ngọc 

Thảo

CT Công ty 
kiêm Giám 

đốc

Số 68C/88, tổ 10, KP 3A, Phường 
Long Bình Tân, Thành phố Biên 

Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0983632294

khainguyentvxd
@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa  hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Công nghiệp (Nhà Công 
nghiệp; Năng lượng)

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Cầu, Đường 
bộ)

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Phục vụ NN&PTNT III

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Giám sát thi công xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dân dụng - công nghiệp 

- Hạ tầng kỹ thuật 
III
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Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phục vụ NN&PTNT III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Năng lượng)
III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

205
Công ty TNHH Xây dựng 

công trình Nhật Huy
3602359338

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

27/07/2010 Mai Hoàng Anh           Giám đốc
K1/150, Khu dân cư Bửu Hòa, P. 

Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, Tỉnh 
Đồng Nai

02513.958989
nhathuyco@gma

il.com
Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Giám sát công tác xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III

206
Công ty TNHH Tư vấn và 
Xây dựng công trình Anh 

Quân
3603817245

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
16/06/2021 Trần Văn Thời Giám đốc

G11 đường D2, khu phố 2, 
Phường Bửu Long, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0918.080685

songanh1000@g
mail.com

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
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Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Đường dây 
&TBA)

III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

207 Công ty TNHH CMMC 3603349685
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

20/01/2016 Phan Hữu Năm                                     Giám đốc
Số 98, Tổ 8, KP 3, Phường An 

Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai

0784.210576                                    
lancmmc@gmail

.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình
Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình
Dân dụng (có k/cấu 

dạng nhà)
III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (có k/cấu 

dạng nhà)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 
vào công trình có k/cấu 

dạng nhà 
III

208
Công ty TNHH Cây Cảnh 

Phước Thiện
3603794598

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

10/03/2021 Nguyễn Thái Phú Giám đốc
Số 10, Tổ 10, Khu phố Bảo Vinh 
B, Phường Bảo Vinh , TP Long 

Khánh, Tỉnh Đồng Nai
0971180918

quangtuyenngo
@gmail.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
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Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Đường bộ, 

cầu đường bộ)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

209
Công ty TNHH Khảo sát 

Xây dựng Môi trường 
Bình An

3603527634
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

25/01/2018
Nguyễn Phương 

An
Giám đốc

719, đường Phạm Văn Thuận, KP 
2, Phường Tam Hiệp, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0913174598

sonh1929@yaho
o.com.vn

Khảo sát xây dựng Địa  hình II

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

(cơ - điện) vào công 
trình

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

210
Công ty TNHH Thương 

mại tư vấn Đầu tư và Xây 
dựng Trí Đạt

3603641827
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

08/05/2019 Trần Phú Thuận Giám đốc
Số 720/23/4A, Đường Nguyễn Ái 
Quốc, Phường Hố Nai, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0937606768

xaydungtridatdn
2019@gmail.co

m
Thi công xây dựng công trình Dân dụng III
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Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Đường bộ, 

cầu đường bộ)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

211
Công ty TNHH Sản Xuất 
Thương mại Dịch vụ VN 

TIME
3603733669

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

26/06/2020 Phan Minh Anh Giám đốc
Số 413 Tỉnh Lộ 766 ấp Trung 
Tín, Xã Xuân Trường, Huyện 

Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai
0937369118

ctyvntime@gmai
l.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Đường bộ, 

cầu đường bộ)
III

Thi công xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

212
Công ty TNHH Kỹ thuật 
điện và tự động Hoàng 

Duy Khanh
3701556249

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Bình 

Dương
20/07/2009 Trần Thái Hoàng Giám đốc

122 đường D1, khu dân cư Phú 
Hòa 1, Phường Phú Hòa, Thành 

phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 
Dương

0918357049
noiboctyhdk@g

mail.com
Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Đường bộ, 

cầu đường bộ)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

213
Công ty TNHH tư vấn Xây 

dựng Lục DESIGN 
3603649255

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

27/02/2019 Lê Thị Trang Giám đốc
66/87 Bùi Trọng Nghĩa, Khu phố 
2, Phường Trảng Dài, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0918.386567

lucdesign@gmai
l.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Phục vụ NN&PTNT 
(Thủy lợi)

III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
III
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Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Đường dây 
&TBA)

III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

214
Công ty TNHH tư vấn 

thiết kế Xây dựng Nguyên 
Thịnh Phát

3603459053
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

20/04/2017
Nguyễn Hoàng 

Da       
Giám đốc

Số 89A Ngô Thì Nhậm, KP 4, 
Phường Bửu Long, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0922.180639

ntpconstruction6
0@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa  hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Phục vụ NN&PTNT III

Giám sát công tác xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phục vụ NN&PTNT III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III
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215
Công ty TNHH Thương 

mại Xây dựng DC 
3603805070

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

15/04/2021
Nguyễn Đình 

Cương     
Giám đốc

Số 13/7A, Tổ 18, Khu phố 3, 
Phường Bửu Long, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0969.555151 

xaydungdc2020
@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Cầu, Đường 
bộ)

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dân dụng - công nghiệp 

- Hạ tầng kỹ thuật 
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

216
Công ty TNHH tư vấn Xây 

dựng FI
3603348427

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
18/01/2016

Đinh Sỹ Bá 
Thiên

Giám đốc
820/2, Khu phố 3, Phường An 

Hòa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai

0979.875891
Bathien1809@g
mail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III
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Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Đường dây 
&TBA)

III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

217
Công ty TNHH tư vấn- 
Đầu tư- Xây dựng An 

Thành Phú
3601200993

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

18/11/2008 Trần Ngọc Toàn
CTHĐTV 
kiêm Giám 

đốc

Số A3, khu phố 8, đường Nguyễn 
Ái Quốc, phường Tân Long, TP 

Biên Hòa, Đồng Nai
0908371239

anthanhphu.atp
@gmail.com

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng II

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

II

218
Công ty TNHH Xây dựng 

Phạm Gia Thịnh
3603491265

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
15/09/2017  Phạm Phúc Thiện Giám đốc

VPGD: Lầu 3, D 23, Đường N2, 
KP 1, Phường Bửu Long, Thành 

phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0901.296065

phamgiathinh.ltd
@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa  hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Cầu, Đường 
bộ)

III

219
Công ty TNHH Trường 

Toản
3600872262

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

08/02/2007 Võ Công Vinh Giám đốc
Số 274 đường N4, KP 2, Phường 
Bửu Long, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai
02513.686869

truongtoan1118
@gmail.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng II

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (thoát 

nước)
II

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (còn 

lại)
III

Thi công xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III
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Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II

220
Công ty Cổ phần Đầu tư 
và Công nghệ Miền Đông

3603807790
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

29/04/2021 Lê Hùng Vương     Giám đốc

L8-25, đường D1, khu trung tâm 
hành chính huyện Thống Nhất, 

Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống 
Nhất, Tỉnh Đồng Nai

0982655657  
congnghemiendo
ng@gmail.com 

Khảo sát xây dựng Địa  hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Đường bộ) III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III
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Thi công xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

221
Công ty TNHH tư vấn 

Thiết kế TMDV Anh Tài 
Phát

3603822693
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

23/07/2021 Phan Thanh Đạt      Giám đốc
Số 19, Chu Văn An, KP 5, Thị 

Trấn Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu, 
Tỉnh Đồng Nai

0877.128899
Ctyanhtaiphat68

@gmai.com
Khảo sát xây dựng Địa  hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Cầu, Đường 
bộ)

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Đường dây 
&TBA)

III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
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Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

222
Công ty cổ phần kết cấu 

thép ATAD Đồng Nai
3603288619

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
10/06/2015

Huỳnh Ngọc 
Đông

Tổng giám 
đốc

Lô F, Khu công nghiệp Long 
Khánh, Xã Bình Lộc, Thành phố 

Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
028.39260666 sale@atad.vn

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp II

Thi công xây dựng công trình Dân dụng II

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp II

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II

223
Công ty TNHH Thiết kế 

xây dựng Kỹ Nghệ
0303248641

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

09/04/2004 Trần Kỳ Vũ                                   
Chủ tịch hội 
đồng thành 

viên

35/10 Nguyễn Văn Đậu, Phường 
6, quận Bình Thạnh, TPHCM

0903905270                                  
hanh098327007
4@yahoo.com.v

n 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Đường bộ) II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Cầu đường 
bộ)

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật (thoát 
nước)

II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật (còn 
lại)

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) II

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Cầu đường 

bộ)
III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (thoát 

nước)
II

Giám sát công tác xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (còn 

lại)
III
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Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dân dụng - công nghiệp 

- Hạ tầng kỹ thuật 
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn)

III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Đường bộ, 

cầu đường bộ)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

224
Công ty TNHH Minh 

Minh Đạt
3600770366

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
03/11/2005

Hoàng Minh 
Vương

CT. HĐTV 
kiêm Giám 

đốc

Tổ 2, ấp Ngọc Lâm 2, Xã Phú 
Thanh, Huyện Tân Phú, Tỉnh 

Đồng Nai
0251.3697636                             

minhminhdat@g
mail.com

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

225
Công ty TNHH TM-DV 
Xây dựng Nam Dương

3702915500
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Bình Dương
25/09/2020 Nguyễn Thị Len                               Giám đốc

C1-25 KDC Vĩnh Phú 2, Phường 
Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, 

Tỉnh Bình Dương
0974661648                              

lenhanam1@gm
ail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Cầu -hầm, 
Đường bộ)

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III
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Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình

Công nghiệp: Nhà Công 
nghiệp; Năng lượng 
(Thủy điện, điện gió, 
điện mặt trời, Đường 

dây &TBA)

III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu -hầm, 

Đường bộ)
III

Thi công xây dựng công trình

Chuyên biệt (cọc; gia 
cố, xử lý nền móng, kết 
cấu công trình; kết cấu 
bao che, mặt dựng công 

trình)

III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

226
Công ty TNHH Đầu tư và 

phát triển Bất động sản 
Nam Sơn Quốc

3603156179
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

17/03/2014 Đỗ Khắc Hà
 CT công ty 
kiêm Giám 

đốc

CN7-20, Đường N2, Khu phố 6, 
Phường Thống Nhất, Thành phố 

Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
0971218181

sonquoc366@g
mail.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng II

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp II

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Giao thông III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II

227
Công ty TNHH Xây dựng 

Tuấn Lê
 0307859271

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

25/03/2009 Lê Anh Tuấn         Giám đốc

Phòng 103 Lầu 1, Lô B Chung cư 
Trần Kế Xương, 1 Trần Kế 

Xương, Phường 07, Quận Phú 
Nhuận, TPHCM

028.37858181                                          
info@tuanle.co

m.vn 
Thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) II

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu đường 

bộ)
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dân dụng - công nghiệp 

- Hạ tầng kỹ thuật 
III

228
Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng Vạn Tường An
3603656799

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

18/07/2019 Trịnh Tiến Đỏ   
Chủ tịch 

công ty kiêm 
giám đốc

Đường Quảng Tiến số 28, Tổ 8, 
Ấp Quảng Lộc, Xã Quảng Tiến, 

Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
0868830234

congtyvantuonga
n@gmail.com 

Khảo sát xây dựng Địa  hình II

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật (cấp 
nước, thoát nước; xử lý 

chất thải rắn)
III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Đường bộ, 
cầu đường bộ)

II

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) II

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III

229
Công ty TNHH Xây dựng 

Sơn Trí
360381944

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

28/06/2021 Phạm Thế Công
CT. Công ty 
kiêm Giám 

đốc

Số 46/C4, KP11, Phường Tân 
Phong, TP Biên Hòa, Đồng Nai

0385891998 
congtytnhhsontri

@gmail.com
Khảo sát xây dựng Địa  hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Công nghiệp (Nhà Công 
nghiệp; Năng lượng)

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật (cấp 
nước, thoát nước)

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Cầu, Đường 
bộ)

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Phục vụ NN&PTNT III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
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Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Giám sát công tác xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dân dụng - công nghiệp 

- Hạ tầng kỹ thuật 
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phục vụ NN&PTNT III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Năng lượng)
III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

230
Công ty TNHH Xây dựng 

Quốc tế GIA LONG
3702004258

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Bình Dương

23/02/2012
Nguyễn Quốc 

Hân
Tổng Giám 

đốc

D32, Đường số 4, Khu phố Bình 
Đường 2, Phường An Bình, 

Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình 
Dương

84-274-
6275789

han@dsiconstru
ction.com.vn

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Đường bộ) III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dân dụng - công nghiệp 

- Hạ tầng kỹ thuật 
III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Đường bộ, 

cầu đường bộ)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

231
Công ty Cổ phần Long 

Bình Mê Kông
3603357326

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/02/2016 Đàm Quang Nam Giám đốc
Số 174/8/17, đường số 4, KP3, 

Phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai

(0251)3830778                           
longbinhmekong

@gmail.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình
Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Công nghiệp (Nhà Công 
nghiệp; Năng lượng)

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật (thoát 
nước)

II

232
Công Ty TNHH MTV 

Thiết Kế & Xây dựng Cấp 
thoát nước Lê Minh Khôi

3600908649
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

30/06/2009 Vũ Mạnh Tường        Giám đốc
88/436, KP1, Phường Tân Mai, 

Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 
Nai

0913850186
leminhkhoi.ctn
@gmail.com

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước)
III
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Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

233
Công ty Cổ phần Xây 
dựng Công trình Xanh

0316334792
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

17/6/2020
Ngô Thị Ngọc 

Tú
Tổng Giám 

đốc
166/21 Lê Lợi, Phường 3, Quận 

Gò Vấp,  TPHCM
0907065543 

gbpjsc@gmail.c
om

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước)
III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Đường bộ, 

cầu đường bộ)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

234
Công ty TNHH Kiến trúc 

Xây dựng CATA
0315657430

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

03/05/2019
Đoàn Trương 

Quan Đức                                                    
Tổng Giám 

đốc

Số 19/9, Đường số 4, Khu phố 6, 
Phường Bình Hưng Hòa, Quận 

Bình Tân, TPHCM
0933185477  

cata.architecture
@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III
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Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

235
Công ty TNHH 

ALFAQUA Việt Nam
3603665673

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/09/2019 Trần Văn Đông                           Giám đốc
Số 142/11K, KP6, Phường Tân 

Tiến, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai

0913.845193 
dongttien@yaho

o.com
Thi công xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật (cấp 
nước, thoát nước)

III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

236
Công ty TNHH Thiết kế 
Phòng Cháy Chữa Cháy 

MINH GIA
1101818072

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Long An

11/04/2016
Nguyễn Minh 

Trọng
Giám đốc

Số 338, Tổ 6, Ấp Bình Tả 1, Xã 
Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, 

Tỉnh Long An
0937.483940 

minhgia@pcccm
inhgia.com - 

pcccminhgia@g
mail.com

Khảo sát xây dựng Địa  hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Đường dây 
&TBA)

III
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Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Giao thông III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

237
Công ty TNHH Một Thành 

viên Cơ khí Xây dựng 
Phúc Hưng Phát

3603284910
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

26/05/2015 Vũ Đình Đô Giám đốc
Số 168, tổ 18, Khu phố 5A, 

Phường Trảng Dài, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

0919.082289
vuhungc@gmail.

com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình
Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (có k/cấu 
dạng nhà; Đường dây 

&TBA) 
III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Giao thông III

Thi công xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

238
Công ty Cổ phần Xây 

dựng XICOP.COM
3603817044

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

15/06/2021
Nguyễn Xuân 

Trường                               
Chủ tịch hội 
đồng quản trị

157/25 đường Bắc Sơn – Long 
Thành, ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, 
huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

0966.600100 
xicop.com@gma

il.com
Khảo sát xây dựng Địa  hình III

Khảo sát xây dựng Địa  hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (có k/cấu 
dạng nhà; Đường dây 

&TBA) 
III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (trừ công 

trình đường sắt)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

239
Công ty TNHH Thương 

mại thiết kế Xây dựng HM
0316152760

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

24/02/2020 Bùi Minh Tuấn                     Giám đốc
354 Lạc Long Quân, Phường 5, 

Quận 11, TPHCM
0938322369                                

infohmconstructi
on@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa  hình III

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dân dụng - công nghiệp 

- Hạ tầng kỹ thuật 
III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

240
Công ty TNHH tư vấn Đầu 
tư Xây dựng Hoàng Thiên

0312810063
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

06/06/2014 Lê Hoàng Khuê Giám đốc
108/27 Thích Quảng Đức, 

phường 5, quận Phú Nhuận, 
TPHCM

02839951944
hoangthien.geo
@gmail.com

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III

241
Công ty TNHH Thiết kế 

Xây dựng A HOME
3603397343

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

01/08/2016
Trần Nguyễn 
Phương Thảo

Giám đốc
Số 23/9, KP 8, Phường Tam Hiệp, 
Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai
0903.079717 

Phuongahome@
gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Đường dây 
&TBA)

III
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Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

242
Công ty TNHH một thành 
viên Xây dựng Hưng Phát 

Thuận 
3602830892

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

25/05/2012 Trần Anh Kiệt Giám đốc
Số 158/48/94, KP 3, Phường 
Quang Vinh, Thành phố Biên 

Hoà, Tỉnh Đồng Nai
0902.766529

Anhkiet6529@g
mail.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Đường dây 
&TBA)

III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Giao thông III

Thi công xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

243
Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng và Thương mại Tín 

Phát
3603344278

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

06/01/2016 Lê Ngọc Tín Giám đốc
37/40, KP8, phường Hố Nai, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai

0396767167
lengoctin0801@

gmail.com
Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (Cầu) III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông (Cầu) III

244
Công ty TNHH Kinh 

Doanh tư vấn Đầu tư Xây 
dựng Hoàng Hà

3603549765
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

24/04/2018 Trần Văn Khuê Giám đốc
Số 05, Tổ 1, Khu Phố 3A, Phường 
Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai
0975.373688                

ctytnhhtvdtxdho
angha@gmail.co

m
Khảo sát xây dựng Địa  hình II

245
Công ty TNHH một thành 
viên Xây dựng Hải Anh 

Phát  
3603563135

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

07/06/2018 Lê Ngọc Hải Giám đốc
Số 195 B4, Khu Phố 10, Phường 
Tân Phong, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai
0918.672279 

Lengochai1979b
h@gmail.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Giao thông III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

246
Công ty TNHH Đầu tư 

Xây dựng Gia Hoàng Phát
3603725812

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

26/05/2020
Nguyễn Văn 

Thanh
Giám đốc

Số 80C/23/30, KP 3, Phường 
Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai
0901.499888

Ctygiahoangphat
@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa  hình III
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Đường dây 
&TBA)

III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Giao thông III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

247
Công ty TNHH Đá Hóa 

An 1
3600436763

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

25/10/1999 Đỗ Văn Hưng
CT.HĐTV 
kiêm Tổng 
Giám đốc 

Tòa nhà DHA, C1-IDICO, đường 
Nguyễn Ái Quốc, Phường Hóa 
An, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai

0251. 8856288 
dha@dahoaan1.

vn
Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp II

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật: Tuyến 

thoát nước 
II

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (còn 

lại)
III
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Thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) II

Thi công xây dựng công trình Giao thông (còn lại) III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II

248
Công ty TNHH tư vấn 
Thiết kế Xây dựng De 

Hasta
0312983531

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

23/10/2014 Đỗ Thị Vi Diệu Giám đốc
S12A, đường Ba Vì, phường 15, 

quận 10, TPHCM   
028.668.26809

dehastacons@g
mail.com

Khảo sát xây dựng Địa  hình III

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Đường bộ) II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Cầu đường 
bộ)

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Phục vụ NN&PTNT 
(Thủy lợi)

II

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) II

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Cầu đường 

bộ)
III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
II

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp: Năng 
lượng (Đường dây 

&TBA)
III

249
Công ty TNHH một thành 
viên xây dựng Nam Trà 

Long
3602559834

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

04/08/2011
Nguyễn Công 

Tuấn

CT. Công ty 
kiêm giám 

đốc 

L22, Đường B6, Tổ 23, Khu phố 
3, Phường Long Bình Tân, Thành 

phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
0966778099

namtralong@gm
ail.com 

Thi công xây dựng công trình Dân dụng II

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp II

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
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Thi công xây dựng công trình Giao thông III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II

250
Công ty TNHH NGE (Việt 

Nam)
0306055581

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

18/09/2008 Bùi Hồng Phước
Tổng giám 

đốc

Tầng 3, 121/13 Đường Tân Cảng, 
Phường 25, Quận Bình Thạnh, 

TPHCM
0903749369

tung@ngevn.co
m

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II

251
Công ty TNHH Xây dựng 
Dịch vụ Hoàng Đại Phát 

3603829191
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

22/10/2021 Hoàng Diệp Giám đốc
Số 340, tổ 10, ấp 1, Xã Xuân 

Quế, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng 
Nai

0933.528038 
Hoangdiep.sn@

gmail.com
Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Đường dây 
&TBA)

III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Giao thông III

Thi công xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

252
Công ty TNHH Đầu tư 

Xây dựng Thuận Phát Dầu 
Giây

3603829258
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

22/10/2021
Trần Ngọc 

Hoàng    
Giám đốc

Số 10, tổ 1, khu phố Phan Bội 
Châu, thị trấn Dầu Giây, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
0937.686366                                      

thuanphatdaugia
y@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa  hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III
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Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dân dụng - công nghiệp 

- Hạ tầng kỹ thuật 
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Đường dây 
&TBA)

III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Giao thông III

Thi công xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III

253
Công ty TNHH TD 

Solutions
0315899415

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

12/09/2019 
Trần Hoàng 

Trung     
Giám đốc

7A-7B Nguyễn Bính, Phường Tân 
Phong, Quận 7, TPHCM

028.2211.3544
td.solutions.vn@

gmail.com 
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình
Dân dụng II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp II

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III
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Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III

254
Công ty TNHH Đầu tư 

phát triển xây dựng Quyết 
Tâm

 3603740930
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

23/07/2020 Mai Thanh Tâm
 CT.công ty 
kiêm Giám 

đốc

Số 2 Hồ Xuân Hương, Tổ 6, KP 
6, Thị Trấn Vĩnh An, Huyện Vĩnh 

Cửu, Tỉnh Đồng Nai
097.3271575

xaydungquyetta
m68@gmail.co

m

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Công nghiệp (Nhà Công 
nghiệp; Đường dây 

&TBA)
III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Đường dây 
&TBA)

III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

255
Công ty TNHH thương 

mại dịch vụ Phú Thịnh Lộc
3603278730

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

21/04/2015 Trần Văn Thắng Giám đốc
Số 82E/30, Tổ 26, Khu phố 5, 
Phường Trảng Dài, Thành phố 

Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
0943.379.079

pcccphuthinhloc
@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật (cấp 
nước, thoát nước)

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III
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Giám sát công tác xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước)
III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

256
Chi Nhánh Công ty Cổ 
Phần Đầu tư Long Biên

0101983878-
001

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

21/06/2012  Trần Ngọc Hải              
Giám đốc chi 

nhánh
Số 6 Tân Sơn, Phường 12, Quận 

Gò Vấp, TPHCM
08.38315233

Info@tansonnha
tgolf.vn

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Năng lượng)
III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Giao thông III

Thi công xây dựng công trình

Chuyên biệt (cọc; gia 
cố, xử lý nền móng, kết 
cấu công trình; kết cấu 
bao che, mặt dựng công 

trình)

III

257
Công ty TNHH Thương 
mại Xây dựng Lê Thanh

3603665137
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

30/08/2019
Lê Thanh Hải 

Bửu
Giám đốc

Tổ 7, ấp 8, xã Xuân Tây, huyện 
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

0966429211
congtyxaydungle
thanh@gmail.co

m
Giám sát công tác xây dựng công trình

Phục vụ NN&PTNT 
(Thủy lợi)

III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
III

Thi công xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III
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258
Công ty TNHH  MTV tư 

vấn Xây dựng Nguyễn 
Đình

3602378281
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

16/09/2010
Hồ Thị Thanh 

Hương
Giám đốc

10, Khu 8, Đường Nguyễn Văn 
Linh, Thị Trấn Gia Ray, Huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
02513742430

nguyendinh09@
yahoo.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Cầu, Đường 
bộ)

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Phục vụ NN&PTNT 
(Thủy lợi)

III

259
Công ty TNHH  tư vấn 

Kiểm định Xây dựng Gia 
Bảo

3603796323
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

17/03/2021
Phạm Hồng 

Quân
Giám đốc

14A, Đường Lê Hồng Phong, Khu 
Phố Cẩm Tân , Phường Xuân 
Tân, Thành Phố Long Khánh, 

Tỉnh Đồng Nai

0905276976
kiemdinhxdgiab
ao@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa  hình III

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (cầu, đường 
bộ) 

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III
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Giám sát công tác xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dân dụng - công nghiệp 

- Hạ tầng kỹ thuật 
III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

260
Công ty TNHH tư vấn thi 
công Xây dựng Trí Phát

3603763825
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

28/10/2020 Lại Thị Nga Giám đốc
Đường số 25, Tổ 6, Khu Phố Cẩm 

Tân, Phường Xuân Tân, Thành 
Phố Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

0918507275
thgiabd40@gma

il.com
Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Giao thông (Đường bộ, 

cầu đường bộ)
III

261
Công ty TNHH Đầu tư 

Xây dựng Phố Xinh Đồng 
Nai

3603444723
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

21/02/2017 Lê Tuấn Anh
CT. Công ty 
kiêm Giám 

đốc

Số 5, lô C4, đường Nguyễn Ái 
Quốc, tổ 16, KP 6, Phường Trung 
Dũng, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai

0933.314849
phoxinhdongnai

@gmail.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình
Dân dụng II

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình Dân dụng II

Thi công xây dựng công trình Dân dụng II
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Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II

262 Công ty TNHH Đông Hạ 3602391204
Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

18/10/2010 HA JAEMOK Giám đốc
Tổ 14, khu Phước Hải, Thị Trấn 
Long Thành, Huyện Long Thành, 

Tỉnh Đồng Nai
0909879980

Dongha9980@g
mail.com

Thi công xây dựng công trình
Dân dụng (có k/cấu 

dạng nhà)
III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (có k/cấu 

dạng nhà)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

263
Công ty TNHH Hoàng 

Xuân Đức
3603521181

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
05/01/2018 Trần Xuân Bách Giám đốc

Số 26B/2, Tổ 12, KP2, Phường 
Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai
0965.329099

Congtyhoangxua
nduc@gmail.co

m
Khảo sát xây dựng Địa  hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

264
Công ty TNHH Thương 
mại Dịch vụ THE WALL

3603832691
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/11/2021
Nguyễn Thị 
Minh Giao

Giám đốc
33/7/13, tổ 4, KP. 2, Phường 

Long Bình, Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

0901.684778
Thewalldongnai

@gmail.com
Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III
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Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng - Công nghiệp III

265
Công ty TNHH tư vấn Đầu 

tư Xây dựng Vĩnh Phú
 3603832606 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/11/2021
Nguyễn Thùy 

Trang 
Giám đốc

Số 86, tổ 24, ấp Ông Hường, Xã 
Thiện Tân, Huyện Vĩnh Cửu, 

Tỉnh Đồng Nai
0913.191187

xaydungvinhphu
2021@gmail.co

m
Khảo sát xây dựng Địa  hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Đường dây 
&TBA)

III
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Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

266
Công ty Cổ phần tư vấn 
Xây dựng và Giao thông 

MÊ KÔNG
0304494752

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

04/08/2006
Lê Viết Thanh 

Phong  
Giám đốc

163 Điện Biên Phủ, Phường 15, 
Quận Bình Thạnh, TPHCM

028 35140314
info@mekongco

.vn
Khảo sát xây dựng Địa  hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Phục vụ NN&PTNT III

Giám sát công tác xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị (cơ -điện) vào 

công trình
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phục vụ NN&PTNT III

267
Công ty TNHH Kiến trúc 

và Xây dựng Sơn Hà
3603809195

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
06/05/2021 Hoàng Đông Sơn

CT. Công ty 
kiêm Giám 

đốc

Số 75/10, tổ 20, KP2, Phường 
Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
0967941778

kientrucxaydung
sonha.com

Khảo sát xây dựng Địa  hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Công nghiệp (Nhà Công 
nghiệp; Năng lượng)

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Cầu, Đường 
bộ)

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Phục vụ NN&PTNT III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III
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Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III

Giám sát công tác xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dân dụng - công nghiệp 

- Hạ tầng kỹ thuật 
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phục vụ NN&PTNT III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Năng lượng)
III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Giao thông III

Thi công xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III

268
Công ty TNHH Cánh Diều 

Châu Á
0314360853

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

20/04/2017 Trần Anh Tuấn                                   Giám đốc
22 M3 Đường Nguyễn Ảnh Thủ, 
Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, 

TPHCM
0931141988                                

Kiteasia.co@gm
ail.com

Khảo sát xây dựng Địa  hình III

Lập quy hoạch xây dựng
Lập thiết kế Quy hoạch 

xây dựng 
III
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Cầu, Đường 
bộ)

III

269
Công ty TNHH tư vấn 
thiết kế Xây dựng Kiến 

Đông
3603827726

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
19/10/2021

Nguyễn Võ 
Thanh Nhã

CT. công ty 
kiêm Giám 

đốc

Số 823A, Đường Bùi Hữu Nghĩa, 
KP2, Phường Bửu Hòa, TP Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai
0563089606                          

anniethynha130
7@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa  hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Cầu, Đường 
bộ)

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Đường bộ, 

cầu đường bộ)
III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dân dụng - công nghiệp 

- Hạ tầng kỹ thuật 
III
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Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Giao thông (Đường bộ, 

cầu đường bộ)
III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Đường bộ, 

cầu đường bộ)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

270
Công ty Cổ phần tư vấn 

Đầu tư Xây dựng Nam Hà
3602768348

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
21/03/2012

Trần Xuân 
Trường                            

Giám đốc
Số 182, tổ 29A, KP 2, Phường 

Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

0988485085                            
ctycpnamha@g

mail.com
Khảo sát xây dựng Địa  hình II

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình II

271
Công ty TNHH Xây dựng 

Trường Xuân
0302593236

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

25/04/2002 Huỳnh Văn Trí Giám đốc
Lầu 8 Tòa nhà FCC 45 Đinh Tiên 
Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 

1, TPHCM
028.38277891 

xaydung@truon
gxuan.vn 

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp: Năng 
lượng (Đường dây 

&TBA)
III

Thi công xây dựng công trình
Phục vụ NN&PT (Thủy 

lợi; Đê điều) 
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II

Thi công xây dựng công trình

Chuyên biệt (cọc; gia 
cố, xử lý nền móng, kết 
cấu công trình; kết cấu 
bao che, mặt dựng công 

trình)

III

272
Công ty TNHH xây dựng 

886 Việt An
 0310480934

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

26/11/2010 Hoàng Anh Tuấn       Giám đốc
9/6D Quang Trung, Phường 8, 

Quận Gò Vấp, TPHCM
0909236699                                      

cicnamhoang@g
mail.com

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

273
Công ty Cổ phần Quản lý 

dự án P.M Miền Nam
3601538976

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

10/03/2009
Nguyễn Hữu 

Kiên  
Giám đốc

15D/1D, khu phố 3, Phường Bửu 
Long, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai
0782.755559 

ctypmmiennam
@gmail.com

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III
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Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III

Giám sát công tác xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Giao thông III

Thi công xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

274
Công ty TNHH Thương 
mại Xây dựng Lê Khang

3603833261
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

05/11/2021 Lê Duy Khang Giám đốc
531 Đường 21/4, Khu Phố 3, 

Phường Xuân Bình, Thành Phố 
Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

0912432467
ctylekhang@gm

ail.com
Khảo sát xây dựng Địa  hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật (cấp 
nước, thoát nước)

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông III

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông III

Giám sát thi công xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
III
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Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Giao thông III

Thi công xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

275
Công ty TNHH Xây dựng 

Kỹ thuật Nam Việt
3603023884

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

21/01/2013 Hồ Ngọc Ý
CT. HĐTV 
kiêm Giám 

đốc

67/5B, tổ 16, KP 2, Phường An 
Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai 
0908615361  

namviet.cons.tec
h@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật (cấp 
nước, thoát nước)

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III
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Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

276 Công ty TNHH INTES 0310707952
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

21/03/2011 Hoàng Thế Long Giám đốc
Lầu 3, Tòa nhà SB, Số 140 đường 
Bạch Đằng, Phường 2, Quân Tân 

Bình, TPHCM
0938502017                           

long.hoang@int-
es.com 

Khảo sát xây dựng Địa  hình III

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Đường thủy 
nội địa) 

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Đường thủy 

nội địa) 
III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
II

277
Công ty TNHH Tư vấn 
thiết kế kiểm định xây 

dựng N.A.D
0302461198

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

14/11/2001
Nguyễn Ngọc 

Hoài Nam
Giám đốc

22/8 Lê Lợi, Khu phố 4, TT. Hóc 
Môn, H. Hóc Môn, TPHCM

028.398.46866 
namcongtrinh@

yahoo.com 
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình
Nhà Công nghiệp II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Đường bộ) II

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dân dụng - công nghiệp 

- Hạ tầng kỹ thuật 
II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông III

278
Công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng công trình Phú 
Mỹ

1700458189
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

13/01/2005 Nguyễn Thị Hà
Chủ tịch hội 
đồng quản trị

C8 An Lộc, đường Nguyễn Oanh, 
Phường 6, Quận Gò Vấp, TPHCM

077.3856722  
sales@phumyco.

com
Khảo sát xây dựng Địa  hình II
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Khảo sát xây dựng Địa chất công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp II

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

II

279
Công ty TNHH tư vấn 

Thiết kế Xây dựng Hoàng 
Phát Thịnh

3603286026
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

29/05/2015
Nguyễn Tuấn 

Vinh                                                  
Giám đốc

C32A, đường Trần Quốc Toản, 
KP4, Phường Bình Đa, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

0918.275416 
ngtvinh0333@g

mail.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình
Dân dụng II

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

II

280
Công ty TNHH Kiến 

Phương Đông
3603557124

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

21/05/2018 Lê Sỹ Lượng      Giám đốc
P156, KP 7, Phường Thống Nhất, 
Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai
0918497299 

congtykienphuo
ngdong@gmail.c

om
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Giám sát công tác xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
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Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

281
Công ty TNHH Thương 

mại Việt Khoa
0312237903

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

15/04/2013 Bùi Minh Tuân Giám đốc
442 Phan Huy phường 12, quận 

Gò Vấp, TPHCM
02838453130/ 

0986633288
buiminhtuan198
1tb@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Công nghiệp Khai thác 
mỏ vật liệu xây dựng 

II

282
Công ty Cổ phần Thiên 

Anh Sài Gòn
0313915894

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

15/07/2016 Võ Quốc Tín
Tổng Giám 

đốc

Toàn nhà Royal Building, số 225 
Nguyễn Xí, phường 12, quận 

Bình Thạnh, TPHCM
02835121252

info@thienanhsg
.vn

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dân dụng - công nghiệp 

- Hạ tầng kỹ thuật 
II

283 Viện nghiên cứu Đô thị
455/ĐK-
KHCN

Sở Khoa học và 
Công nghệ 

TPHCM
22/12/2020

Nguyễn Đăng 
Trình                         

Giám đốc
Số 9 Đường 279, Phường Phước 

Long B, Thành phố Thủ Đức, 
TPHCM

0912473479
vncdt.info@gma

il.com
Khảo sát xây dựng Địa  hình II

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật đô thị III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Đường bộ) II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Cầu) III

284
Công ty TNHH Sản xuất 

& Xây dựng AP
0315515965

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

19/02/2019
Trương Thị 
Ngọc Vân

Giám đốc
750/72 Điện Biên Phủ, phường 

10, Quận 10, TPHCM
0909809292                             

van.ttn@apmnc.
net

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp II

Thi công xây dựng công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
II

285
Công ty Cổ phần Kinh 
doanh Nhà Đồng Nai

3600322445
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

01/11/2005
Trương Đình 

Hiệp
Giám đốc

Số 121, Phan Chu Trinh, Phường 
Quang Vinh, Thành phố Biên 

Hoà, Tỉnh Đồng Nai
02513.941442

congtycpkdn_do
ngnai@yahoo.co

m.vn

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Cầu, Đường 
bộ)

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
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Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Công nghiệp III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dân dụng - công nghiệp 

- Hạ tầng kỹ thuật 
II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu đường 

bộ)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
II

286
Công ty TNHH Xây dựng 

Phạm Lê
0313707164

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

21/03/2016 Lê Phong Nhã Giám đốc
Số 97/10 Đường Trần Bá Giao, 

Phường 5, Quận Gò Vấp, TPHCM
028.66599339 

info@phamleco
ns.com.vn

Thi công xây dựng công trình Dân dụng II

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật: Tuyến 

thoát nước 
II

Thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) II

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II

287
Công ty TNHH Xây dựng 

Ngọc Pháp
3602578523

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

26/08/2011
Phạm Văn 

Trưởng 
Giám đốc

H12, KP 7, Phường Tân Phong, 
Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai

02513.960735 - 
 0942.556595

congtyxaydungn
gocphap@gmail.

com
Khảo sát xây dựng Địa  hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Phục vụ NN&PTNT III

Giám sát công tác xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phục vụ NN&PTNT III
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Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Đường dây 
&TBA)

III

Thi công xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

288
Công ty TNHH tư vấn Xây 

dựng Phạm Phong Phát
3603581568

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

21/08/2018
Phạm Thanh 

Phong 
Giám đốc

1124/4/39, Khu phố 3, Phường 
Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai
0902.798379

phamthanhphon
g798379@gmail

.com
Giám sát công tác xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Đường dây 
&TBA)

III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Giao thông III

Thi công xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

289
Công ty TNHH tư vấn đầu 
tư và xây dựng Dự Án Việt

0305747011
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

03/06/2008
Phan Minh 

Tuyên
Tổng giám 

đốc
113/4/50 Võ Duy Ninh, Phường 
22, Quận Bình Thạnh, TPHCM

0915305215               
projectviet08@g

mail.com 
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình

Hạ tầng kỹ thuật (cấp 
nước, thoát nước; xử lý 

chất thải rắn)
III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Cầu, Đường 
bộ)

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

xây dựng chuyên biệt 
(cọc; gia cố, xử lý nền 

móng, kết cấu công 
trình; kết cấu ứng suất 
trước; kết cấu bao che, 

III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn)

III
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Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dân dụng - công nghiệp 

- Hạ tầng kỹ thuật 
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn)

III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

290
Công ty TNHH Xây dựng 

Kim Nguyên Long
3603383541

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

08/06/2016
Phạm Thị Thảo 

Nguyên
Giám đốc

Số 114, QL 1A, ấp Hưng Bình, 
Xã Hưng Thịnh, Huyện Trảng 

Bom, Tỉnh Đồng Nai
0933234076

kimnguyenlong8
8@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp II

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp II

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

II

Thi công xây dựng công trình Dân dụng II

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp II
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Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II

291
Công ty TNHH tư vấn 

Thiết kế Xây dựng Hưng 
Khang Thịnh

3603821717
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

12/07/2021 Lê Trọng Anh Giám đốc
4/3, KP 7, Phường Tân Phong, 

Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai

0908.856112
Hungkhangthinh
.info@gmail.co

m
Khảo sát xây dựng Địa  hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dân dụng - công nghiệp 

- Hạ tầng kỹ thuật 
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Đường dây 
&TBA)

III
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Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Giao thông III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

292
Công ty TNHH Xây dựng 
Thương mại Dịch vụ Sang 

Thịnh
0314399875

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh TPHCM

12/05/2017
Nguyễn Ngọc 

Sang
Giám đốc

Số 52 đường số 11, KDC City 
Land Park Hills, Phường 10, 

Quận Gò Vấp, TPHCM
0915117712

info@sangthinh.
vn

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng II

Thi công xây dựng công trình Dân dụng II

293
Công ty TNHH Kiến Hồng 

Ân
3603208500

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

10/09/2014
Phạm Vũ 

Trường Sơn
Giám đốc

Số 149/3, KP 4, phường Tân 
Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
0251 8850777

kienhongan@ya
hoo.com.vn

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng II

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình Dân dụng II

Thi công xây dựng công trình Dân dụng II

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II

294
Công ty cổ phần kỹ thuật 

năng lượng An Minh
0303316549

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

24/05/2004 Huỳnh Thị Phụng
Tổng giám 

đốc

Số 411/3 Nguyễn Thái Bình, 
Phường 12, Quận Tân Bình, 

TPHCM
028.39877696

anminhcity@gm
ail.com

Khảo sát xây dựng Địa  hình II

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Công nghiệp Năng 
lượng: Đường dây & 

TBA
II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Công nghiệp Năng 
lượng:  Điện gió, điện 

mặt trời 
III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp II
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Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
II

295
Công ty TNHH Địa kỹ 

thuật công trình Kim Chỉ 
Nam

0315830011
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

05/08/2019 Shi Zigang
Tổng giám 

đốc

Phòng 313, Tòa nhà Paragon, Số 
3 Nguyễn Lương Bằng, Phường 

Tân Phú, Quận 7, TPHCM
028.54165756 

kimchinamgeo@
gmail.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng II

Thi công xây dựng công trình
công tác xây dựng 
chuyên biệt (Cọc) 

II

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II

296
Công ty TNHH Đầu tư và 

Xây dựng Thái Nam
3602708518

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

16/01/2012 Thái Nam Trung Giám đốc
Số C1, cư xá xây lắp 1, KP 6, 
Phường Tân Tiến, Thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
0986.183292 

thainamtrung@y
ahoo.com.vn

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp năng lượng 

(Đường dây & TBA) 
III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu đường 

bộ)
III

Thi công xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II

297
Công ty TNHH Một thành 

viên Dịch vụ công ích 
huyện Cần Giờ

0301447810
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

27/08/2010 Nguyễn Duy Lộc  Giám đốc
Đường Duyên Hải, Khu phố Miễu 
Nhì, Thị trấn Cần Thạnh, Huyện 

Cần Giờ, TPHCM
083.8740314                                  

dvci.cangio@tph
cm.gov.vn 

Thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) II

Thi công xây dựng công trình
Giao thông: Cầu, Đường 

thủy nội địa
III
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298
Công ty TNHH Kỹ thuật 

Nguồn năng lượng Đại Việt
0313463278

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

29/09/2015 Phan Vĩnh Phước    Giám đốc
19 Đường số 48, Khu phố 6, 

Phường Hiệp Bình Chánh, Thành 
phố Thủ Đức, TPHCM

028.6283.5515
ctydaivietme@g

mail.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình
Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

(cơ - điện) vào công 
trình

II

299
Công ty TNHH Xây dựng 

Lưu Nguyễn
 0301414501

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

11/01/1997
Nguyễn Thị Thu 

Thúy
Giám đốc

130/c47 Phạm Văn Hai, Phường 
2, Quận Tân Bình, TPHCM

028.3846.3708
vpluunguyen@y

ahoo.com
Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp II

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (thoát 

nước)
II

Thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) II

Thi công xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
III

Thi công xây dựng công trình

chuyên biệt (cọc; gia cố, 
xử lý nền móng; kết cấu 
ứng suất trước; kết cấu 

bao che)

II

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II

300
Công ty TNHH Nam Bách 

Thuận
0310767454

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

09/04/2011 Lê Minh Tuấn Giám đốc
730/33 Lạc Long Quân, Phường 

9, Quận Tân Bình, TPHCM
0972217070

nambachthuan@
gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa  hình III

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật (cấp 
nước, thoát nước)

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
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Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước)
III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Đường bộ; 
Cầu- hầm; Đường thủy 

nội địa, hàng hải)
III

301
Công ty TNHH Minh Nhi 

Đồng Nai
3603656414

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

17/07/2019 Trần Hoa Vân             Giám đốc
1164 Đường Long Khánh – Xuân 
Lộc, Ấp Thọ Tân, Xã Xuân Thọ, 
Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai

0946476279
chiminhhoang20
11@gmail.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Giao thông III

Thi công xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
III

Thi công xây dựng công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

302
Công ty TNHH một thành 

viên Đại Hữu Nghị
3603331776

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

21/12/2015
Trần Trọng 

Nghĩa 
Giám đốc

Tổ 1, ấp An Viễng, Xã Bình An, 
Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng 

Nai
0913.756431 

Vonhathonganhk
t14cd1@gmail.c

om
Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Năng lượng)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

303
Công ty TNHH  Cơ khí 
Xây dựng dịch vụ Thành 

Công
3603452890

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

27/03/2017 Phạm Đức Cổn Giám đốc

Số 314/25, đường Huỳnh Văn 
Lũy, KP. 3, Phường Quang Vinh, 
Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai

0908886286
phamduccon198
0@gmail.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng II

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
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Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Đường bộ, 

cầu đường bộ)
III

Thi công xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II

304
Công ty Cổ phần Toàn 

Phát Thịnh
3600831001

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

18/07/2006
Đỗ Hoàng Huy 

Vinh
Giám đốc

238/53, Đường Phan Trung, 
KP.2, Phường Tân Tiến, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

02513.842660
toanphatthinh@

gmail.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình
Dân dụng II

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng II

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II

305
Công ty TNHH Một thành 

viên tư vấn Đầu tư Xây 
dựng Đại Hưng Thịnh

 3702146982 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Bình Dương
10/01/2013 Phạm Thắng

Chủ tịch 
công ty kiêm 

Giám đốc

C4, KP Bình Phước, Phường 
Bình Nhâm, Thị xã Thuận An, 

Tỉnh Bình Dương
02743797322 

thuyloithang@g
mail.com

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III
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Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

306
Công ty TNHH Liên Phát 

Thuận
3603595627

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

24/10/2018
Nguyễn Thị 
Huyền Trang 

Chủ tịch 
công ty kiêm 

Giám đốc

Số B8-18, KĐT DTA, Đường 
Nguyễn Văn Cừ, xã Phước An, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
0326328968  

La097870800@
gmail.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng II

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp II

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
II

307
Công ty TNHH tư vấn Xây 

dựng DQC
3602713571

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
20/01/2012 Nguyễn Vũ Hà Giám đốc

Y10, Tổ 15, KP 5, Phường Tân 
Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai
0908326622

vuhadqc@gmail.
com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Cầu, Đường 
bộ)

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dân dụng - công nghiệp 

- Hạ tầng kỹ thuật 
III

308
Công ty TNHH tư vấn Xây 

dựng Phước Quốc Minh
3603611597

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
20/12/2018

Nguyễn Ngọc 
Kiều Oanh

Giám đốc
250/44 Khu phố 2, Phường Thống 
Nhất, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai
0908997597

quochuyacc2008
@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa  hình III

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Cầu, Đường 
bộ)

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II
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Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

II

Thi công xây dựng công trình Dân dụng II

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Giao thông III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II

309
Công ty TNHH một thành 

viên Kim Sơn Long
3602934690

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
04/10/2012

Trịnh Quang 
Long 

Giám đốc
Số 119, Khu Phố Long Đức 3, 

Phường Tam Phước, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

0251.3937067                        
ctykimsonlong@

gmail.com   
Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Năng lượng)
III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Giao thông III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

310
Công ty TNHH Xây dựng - 
 Thương mại - Dịch vụ - 

Thiết bị Trường Xuân
0313657989

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

23/02/2016 Trần Sỹ Đông                          Giám đốc
158/8/4 TCH05, Tổ 7, Khu phố 
11, Phường Tân Chánh Hiệp, 

Quận 12, TPHCM
0981.837667                           

truongxuansg@g
mail.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng II

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn)

III
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Thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) II

Thi công xây dựng công trình
Phục vụ NN&PT (Thủy 

lợi; Đê điều) 
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II

311
Công ty TNHH Thiết kế 

xây dựng Gia Nguyễn
 0313399985

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

14/08/2015
Phạm Lê Thị 
Khánh Hồng

Giám đốc
Lầu 8 Tòa nhà FCC 45 Đinh Tiên 
Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 

1, TPHCM

403/28/41 
TCH10, 

Phường Tân 
Chánh Hiệp, 

Quận 12, 

thietkexaydungg
ianguyen@gmail

.com 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật (cấp 
nước, thoát nước; xử lý 

chất thải rắn)
III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Đường bộ) III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

II

Thi công xây dựng công trình Dân dụng II

Thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II

312
Công ty TNHH Anh Duy 

E&C
 0313486268

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

13/10/2015 Mai Duy Thắng 
 Tổng giám 

đốc

SAV8 - 19.12 The Sun Avenue, 
28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, TPHCM
0982172839                                    

contact@anhduy
enc.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật (cấp 
nước, thoát nước)

III
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Đường bộ) II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Cầu đường 
bộ)

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp II

Giám sát công tác xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước)
III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) II

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Cầu đường 

bộ)
III

Giám sát công tác xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

II

313
Công ty TNHH Hân Tuấn 

Hào
3603744290

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

06/08/2020 Võ Ngọc Hân Giám đốc

Tầng 2, Số 170, đường Hà Huy 
Giáp, KP 1, Phường Quyết 

Thắng, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai

0908.074294
Hantuanhao2020

@gmail.com
Khảo sát xây dựng Địa  hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Năng lượng)
III
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Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

314
Công ty TNHH tư vấn Đầu 

tư Xây dựng Hoàng Sơn
0316280339

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

20/05/2020 Đinh Văn Ánh Giám đốc
600/7D ấp Chánh 1, xã Tân Xuân, 

huyện Hóc Môn, TPHCM
0906669814

pham87@yahoo.
com.vn

Khảo sát xây dựng Địa  hình III

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Phục vụ NN&PTNT III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III

Giám sát công tác xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dân dụng - công nghiệp 

- Hạ tầng kỹ thuật 
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông III
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Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phục vụ NN&PTNT III

Thi công xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

315
Công ty TNHH Thương 
mại- Dịch vụ- Sản xuất - 

Xây dựng Minh Hà
0309941891

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

27/04/2010 Nguyễn Tiến Hà Giám Đốc
277 Đường D2, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, TPHCM
02837909450 

trungtam393@g
mail.com

Khảo sát xây dựng Địa  hình II

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Công nghiệp Khai thác 
mỏ

II

316
Công ty TNHH Cơ khí 
Xây dựng Lê Anh Phát 

3603591397
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

08/10/2018 Lê Quang Thiện Giám đốc
Số 11, Hẻm 134, Tổ 8B, Khu 4, 

Ấp 8 , Xã An Phước, Huyện Long 
Thành, Tỉnh Đồng Nai

0968.551877                           
lelyanh290814
@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa  hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Cầu, Đường 
bộ)

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III
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Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Năng lượng)
III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Giao thông III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

317

Công ty TNHH 
CONSTRUCTION 
INTERNATIONAL 

SUNVIET

0315671347
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

13/05/2019 Phan Cẩm Triều Giám đốc
Số 14, Đường số 6, Khu phố 2, 
Phường Bình Trị Đông B, Quận 

Bình Tân, TPHCM
0932638883

sunviet.2019@g
mail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước)
III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III
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Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

318
Công ty Cổ phần tư vấn và 
Xây dựng Môi trường Đại 

Dương Xanh
3601197821

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

14/11/2008 Hà Huy Minh Giám đốc

Lô BN1-LK17, đường N1, khu 
phố 7, Phường Thống Nhất, 

Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai

02513 286868 
daiduonxanh@y

amail.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình
Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Cầu, Đường 
bộ)

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III

Giám sát công tác xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dân dụng - công nghiệp 

- Hạ tầng kỹ thuật 
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phục vụ NN&PTNT III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Giao thông III

Thi công xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III
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Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

319
Công ty TNHH Kiến trúc 
Xây dựng Thiết kế Vàng

3602473305
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

23/03/2011 Vũ Mạnh Tiến                                                 Giám đốc
142/12/2, Tổ 49, KP 11A, 

Phường Tân Phong, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

0908.578890
vumanhtien11@

gmail.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình
Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng - Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Năng lượng)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

320
Công ty TNHH Xây dựng 
Thương mại và Dịch vụ 

Phúc Gia An
3603814149

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

27/05/2021 
Nguyễn Quang 

Đại
Giám đốc

999 Khu Phố 3, Phường Long 
Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai
0935.175999 

calaifento@yaho
o.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Năng lượng)
III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
III
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Thi công xây dựng công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

321
Công ty TNHH Xây dựng - 
 Thương mại Nghĩa Hiệp 

Thành
3600804551

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

17/04/2006 Đoàn Ngọc Cảnh Giám đốc
Số 148/36, Khu phố 7, Phường 
Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai
0989.510999

Nghiahiepthanhc
ompany@gmail.

com
Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Năng lượng)
III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

322
Công ty TNHH Nam Đại 

Việt
3601051999

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

17/09/2008
Nguyễn Hải 

Hoàng
Giám đốc

Số I1/5, đường Nguyễn Ái Quốc, 
KP 6, Phường Trung Dũng, 

Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai

0215.8820589
namdaivietgroup

@gmail.com
Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Năng lượng)
III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

323
Công ty Cổ phần 

PROSCONS
0316896103

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

05/06/2021 Mai Xuân Thắng                       
Chủ tịch hội 
đồng quản trị

25/2F Ấp Xuân Thới Đông, Xã 
Xuân Thới Đông, Huyện Hóc 

Môn, TPHCM
0905884775

Proscons.jsco@
gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa  hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Cầu, Đường 
bộ)

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Phục vụ NN&PTNT 
(Thủy lợi)

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III

Giám sát công tác xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Cầu, Đường 

bộ)
III

Thi công xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

324
Công ty trách nhiệm hữu 

hạn T.A.L
0303166300

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

19/12/2003 Trần Duy An Giám đốc
224/74 Tân Hương, Phường Tân 

Quý, Quận Tân Phú, TPHCM
02838475088                            

kientruc.tal@gm
ail.com

Lập quy hoạch xây dựng
Lập thiết kế Quy hoạch 

xây dựng 
II
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325
Công ty TNHH Một thành 

viên Thành Tây Nam
3603218001

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

13/10/2014 Ngô Quốc Tuấn
CT. Công ty 
kiêm Giám 

đốc

Số 68, tổ 16, KP3, Phường Trảng 
Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai

0932681181
TTNConStone@

gmail.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình
Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Công nghiệp (Nhà Công 
nghiệp; Năng lượng)

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Năng lượng)
III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình Giao thông III

Thi công xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

326
Công ty TNHH Sản xuất 

Gạch Phương Luân
3602695234

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/01/2012
Nguyễn Thành 

Luân  
Giám đốc

Ấp 2, Xã Tân An, Huyện Vĩnh 
Cửu, Tỉnh Đồng Nai

0945.330969 
gachphuongluan

@gmail.com
Khảo sát xây dựng Địa  hình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông III
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Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Năng lượng)
III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (trừ công 

trình Đường sắt)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

327
Công ty TNHH Thiết kế 

Xây dựng Nhật Phát
3603484282

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

14/08/2016 Trần Văn Huấn Giám đốc
Số 89, tổ 6B, KP4, phường Trảng 

Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

0976467899
huantranxd@gm

ail.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình
Dân dụng II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông (Đường bộ, 
cầu đường bộ)

III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi)
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dân dụng - công nghiệp 

- Hạ tầng kỹ thuật 
III
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328
Công ty TNHH  tư vấn 
Thiết kế và Đầu tư Xây 

dựng Trí Thành Phát
3603841657

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

08/12/2021 Trần Văn Trí                 Giám đốc
Số 362, Hẻm 662, Tổ 14, Khu 

Phố 1, Phường Trảng Dài, Thành 
Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0964332995
tranvantri163@g

mail.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình
Dân dụng III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Giao thông III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình
Giao thông (Đường bộ, 

cầu đường bộ)
III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Tư vấn giám sát lắp đặt 
thiết bị vào công trình

III

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công xây dựng công trình
Giao thông (Đường bộ, 

cầu đường bộ)
III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

329
Công ty TNHH Năng 
Lượng Xanh Hòa Phát

3603724505
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

22/05/2020 Nguyễn Thị Nga                 Giám đốc
Tổ 10, Ấp Bàu Trâm, Xã Bàu 

Trâm, Thành Phố Long Khánh, 
Tỉnh Đồng Nai

0965400686              
hoaphatgreenene
rgy@gmail.com

Thi công xây dựng công trình Dân dụng III
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Sheet1

Thi công xây dựng công trình
Công nghiệp (Nhà Công 

nghiệp; Năng lượng)
III

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

330
Công ty cổ phần xây dựng 

Tân Thiên An Group
0316425305

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh TPHCM

07/08/2020
Nguyễn Đình 
Quang Định

Chủ tịch 
HĐQT

Số 33, đường số 12, khu Cityland, 
Phường 10, Quận Gò Vấp, 

TPHCM
0969.796339

tanthienangroup
123@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Dân dụng II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp II

Thi công xây dựng công trình Dân dụng II

Thi công xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn)

III

Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình
Thi công lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II

331
Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ và Xây dựng 
NTV Thành Phát

3602366134
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

11/8/2010 Hà Ngọc Ninh
Chủ tịch 

HĐTV kiêm 
Giám đốc

Tầng 1, Số 276, đường Nguyễn 
Ái Quốc, KP 5, Phường Tân Tiến, 
Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai

0946381111
Thanhphat@ntvt

hanhphat.com
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình
Dân dụng II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình

Nhà Công nghiệp II
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